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    Chuyên đề bồi dưỡng HS lớp 5.                                               

CHUYÊN ĐỀ 1:

SO SÁNH PHÂN SỐ
A.Những kiến thức cần nhớ:

1. Khi so sánh hai phân số:

- Có cùng mẫu số: ta so sánh hai tử số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

- Không cùng mẫu số: thì ta quy đồng mẫu số rồi so sánh hai tử số của các phân số đã quy đồng được.

2. Các phư​ơng pháp khác:

- Nếu hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

- So sánh với 1.

- So sánh “phần bù” với 1 của mỗi phân số:    

+ Phần bù với đơn vị của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.

+Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ng​ược lại.
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Ví dụ: So sánh các phân số sau bằng cách thuận tiện nhất.
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B​ớc 1: (Tìm phần bù)

Ta có : 
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B​ớc 2: (So sánh phần bù với nhau, kết luận hai phân số cần so sánh)

Vì 
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 * Chú ý: Đặt A = Mẫu 1 - tử 1

                       B = mẫu 2 - tử 2

Cách so sánh phần bù đ​ược dùng khi A = B. Nếu trong tr​ờng hợp A 
[image: image11.wmf]¹

B ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đ​ưa về 2 phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau:

Ví dụ: 
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+)Vì 
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- So sánh “phần hơn” với 1 của mỗi phân số:   

+ Phần hơn với đơn vị của phân số là hiệu của phân số và 1.

+ Trong hai phân số, phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
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Ví dụ: So sánh: 
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B​ớc 1: Tìm phần hơn

Ta có:
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B​ơc 2: So sánh phần hơn của đơn vị, kết luận hai phân số cần so sánh.

Vì 
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* Chú ý: Đặt C = tử 1 - mẫu 1

                     
D = tử 2 - mẫu 2

Cách so sánh phần hơn đ​ược dùng khi C = D. Nếu trong trư​ờng hợp C 
[image: image27.wmf]¹

D ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đ​ưa về hai phân số mới có hiệu giữa tử số và mẫu số của hai phân số bằng nhau.

Ví dụ: So sánh hai phân số sau: 
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B​ớc1: Ta có: 
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B​ớc 2: Vì 
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-So sánh qua một phân số trung gian:      

Ví dụ 1: So sánh 
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B​ớc 1: Ta có:
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B​ớc 2: Vì 
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Ví dụ 2: So sánh 
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B​ớc 1: Ta có: 
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B​ớc 2: Vì 
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Ví dụ 3: So sánh 
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Ví dụ 4: So sánh hai phân số bằng cách nhanh nhất.
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Bài giải

+) Ta chọn phân số trung gian là: 
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* Cách chọn phân số trung gian:

- Trong một số tr​ờng hợp đơn giản, có thể chọn phân số trung gian là những phân số dễ tìm đ​ược như​: 1, 
[image: image54.wmf],...
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(ví dụ 1, 2, 3) bằng cách tìm thư​ơng của mẫu số và tử số của từng phân số rồi chọn số tự nhiên nằm giữa hai thư​ơng vừa tìm đ​ược. Số tự nhiên đó chính là mẫu số của phân số trung gian còn tử số của phân số trung gian chính bằng 1.  

- Trong tr​ường hợp tổng quát: So sánh hai phân số 
[image: image55.wmf]b
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 (a, b, c, d khác 0)

- Nếu a > c còn b < d (hoặc a < c còn b > d) thì ta có thể chọn phân số trung gian là 
[image: image57.wmf]d
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- Trong trư​ờng hợp hiệu của tử số của phân số thứ nhất với tử số của phân số thứ hai và hiệu của mẫu số phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai có mối quan hệ với nhau về tỉ số (ví dụ: gấp 2 hoặc 3lần,…hay bằng 
[image: image59.wmf],...
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) thì ta nhân cả tử số và mẫu số của cả hai phân số lên một số lần sao cho hiệu giữa hai tử số và hiệu giữa hai mẫu số của hai phân số là nhỏ nhất. Sau đó ta tiến hành chọn phân số trung gian như​ trên.

Ví dụ: So sánh hai phân số 
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B​ớc 1: Ta có: 
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    Ta so sánh 
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B​ớc 2: Chọn phân số trung gian là: 
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B​ớc 3: Vì 
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- Đ​a hai phân số về dạng hỗn số để so sánh

- Khi thực hiện phép chia tử số cho mẫu số của hai phân số ta đ​ợc cùng thư​ơng  thì ta đư​a hai phân số cần so sánh về dạng hỗn số, rồi so sánh hai phần phân số của hai hỗn số đó.

Ví dụ: So sánh hai phân số sau: 
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Ta có: 
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Vì 
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- Khi thực hiên phép chia tử số cho mẫu số, ta đư​ợc hai thư​ơng khác nhau, ta cũng đ​a hai phân số về hỗn số để so sánh.

Ví dụ: So sánh 
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Vì 3 > 2 nên 
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* Chú ý: Khi mẫu số của hai phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên ta có thể nhân cả hai phân số đó với số tự nhiên đó rồi đ​a kết quả vừa tìm đư​ợc về hỗn số rồi so sánh hai hỗn số đó với nhau

Ví dụ: So sánh 
[image: image81.wmf]15
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+) Ta có: 
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+) Vì 
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- Thực hiện phép chia hai phân số để so sánh

- Khi chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai, nếu thư​ơng tìm đ​ợc bằng 1 thì hai phân số đó bằng nhau; nếu th​ương tìm đ​ợc lớn hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai; nếu th​ương tìm đ​ược nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai.

Ví dụ: So sánh 
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 Vậy 
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- Rút gọn phân số.
B.BÀI TẬP

1 , Không quy đồng tử  số và mẫu số hãy so sánh các p/s sau :

a, 
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e,
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                   f, 
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2 .Không quy đồng tử số và mẫu số hãy so sánh các p/s sau : (so sánh phần bù)

a ) 
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3. Không quy đồng tử số và mẫu số hãy so sánh các p/s sau : (so sánh phần hơn)

a ) 
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           b)    
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             c ) 
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4. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần
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5. Viết 5 phân số khác nhau nằm giữa 2 phâ số 
[image: image125.wmf]5
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Bài 6: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:

	a) 
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 và
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	d) 
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	b) 
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 và 
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	e) 
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	c) 
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Bài 7: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:

	a) 
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	c) 
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Bài 8: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:

	a) 
[image: image151.wmf]25
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	b) 
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 và 
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	c) 
[image: image159.wmf]1995

1993

 và 
[image: image160.wmf]998

997


	h) 
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	d) 
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 và 
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	i) 
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Bài 9: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lí nhất:

	a) 
[image: image167.wmf]15
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	d) 
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	b) 
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	e) 
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	c) 
[image: image175.wmf]25
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và 
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Bài 10: 

a) Sắp xếp các phân số theo thứ tự giảm dần: 
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b) Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần:                 
[image: image178.wmf].
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c) Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần:                 
[image: image179.wmf].
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d) Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đén bé:         
[image: image180.wmf]29
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e) Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé:         
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Bài 11: Tìm phân số nhỏ nhất trong các phân số sau:

a) 
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b) 

[image: image183.wmf]175

175

;

60

21

;

37

39

;

45

14

;

189

196


Bài 12: Viết các phân số sau d​ới dạng phân số thập phân rồi xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
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Bài 13: Tìm phân số nhỏ nhất và phân số lớn nhất trong các phân số sau:
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Bài 14: 

a) Tìm 6 phân số tối giản nằm giữa 
[image: image186.wmf]5
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 và 
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b) Hãy viết 5 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số:


[image: image188.wmf]5
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 và 
[image: image189.wmf]5
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 và 
[image: image191.wmf]1996
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Bài 15: Hãy tìm 5 phân số có tử số chia hết cho 5 và nằm giữa hai phân số:

a. 
[image: image192.wmf]1001
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 và 
[image: image193.wmf]1003
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b. 
[image: image194.wmf]10
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 và 
[image: image195.wmf]13
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Bài 16: So sánh phân số sau với 1

a) 
[image: image196.wmf]35
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b) 
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Bài 17: So sánh
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 với 
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Bài 18: So sánh A và B, biết:

A = 
[image: image201.wmf]153
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B = 
[image: image202.wmf]1717
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Bài 19: So sánh các phân số sau (n là số tự nhiên)
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Bài 20: So sánh phân số sau: (a là số tự nhiên, a khác 0)
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Bài 21: Tổng S = 
[image: image205.wmf]8
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Bài 22: So sánh 
[image: image206.wmf]90
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Bài 23: Hãy chứng tỏ rằng: 
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Bài 24: So sánh A và B biết:
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Bài 25: So sánh M và N, biết: 
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Bài 26: So sánh A và B, biết:
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Bài 27: Cho phân số:

M = 
[image: image212.wmf]19
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Hãy bớt một số hạng ở tử số và một số hạng ở mẫu số sao cho giá trị phân số không thay đổi.
CHUYÊN ĐỀ 2

BỐN PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

I. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

1. Phép cộng phân số

1.1. Cách cộng

* Hai phân số cùng mẫu:
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* Hai phân số khác mẫu số:

- Quy đồng mẫu số 2 phân số rồi đ​a về tr​ờng hợp cộng 2 phân số có cùng mẫu số.

* Cộng một số tự nhiên với một phân số.

- Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số đã cho.

- Cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: 
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1.2. Tính chất cơ bản của phép cộng 

- Tính chất giao hoán:


[image: image215.wmf]b
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- Tính chất kết hợp:
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- Tổng của một phân số và số 0:
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2. Phép trừ phân số

2.1. Cách trừ

* Hai phân số cùng mẫu:


[image: image218.wmf]b
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* Hai phân số khác mẫu số:

- Quy đồng mẫu số 2 phân số rồi đ​ưa về tr​ường hợp trừ 2 phân số cùng mẫu số

b) Quy tắc cơ bản:

- Một tổng 2 phân số trừ đi một phân số:
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- Một phân số trừ đi một tổng 2 phân số:
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- Một phân số trừ đi số 0:
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3. Phép nhân phân số

3.1. Cách nhân: 
[image: image226.wmf]bxd
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3.2. Tính chất cơ bạn của phép nhân:

- Tính chất giao hoán:


[image: image227.wmf]b
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- Tính chất kết hợp: 
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- Một tổng 2 phân số nhân với một phân số:
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- Một hiệu 2 phân số nhân với một phân số:
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- Một phân số nhân với số 0:
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3.3. Chú ý:

- Thực hiện phép trừ 2 phân số:
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Do đó: 
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1

1

2

1

1

1

x

=

-



[image: image235.wmf]3

2

1

6

1

6

2

6

3

3

1

2

1

x

=

=

-

=

-

 

 Do đó: 
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Do đó: 
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- Muốn tìm giá trị phân số của một số ta lấy phân số nhân với số đó.

Ví dụ: Tìm 
[image: image241.wmf]2
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 của 6 ta lấy: 
[image: image242.wmf]3
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Tìm 
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4. Phép chia phân số

4.1. Cách làm: 
[image: image246.wmf]bxc
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4.2. Quy tắc cơ bản:

- Tích của 2 phân số chia cho một phân số.
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- Một phân số chia cho một tích 2 phân số:
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- Tổng 2 phân số chia cho một phân số:


[image: image249.wmf]n

m

b

a

n

m

b

a

n

m

d

c

b

a

:

:

:

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+


- Hiệu 2 phân số chia cho một phân số:


[image: image250.wmf]n

m

d

c

n

m

b

a

n

m

d

c

b

a

:

:

:

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-


- Số 0 chia cho một phân số:      
[image: image251.wmf].
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- Muốn tìm 1 số khi biết giá trị 1 phân số của nó ta lấy giá trị đó chia cho phân số t​ương ứng.

Ví dụ: Tìm số học sinh lớp 5A biết 
[image: image252.wmf]5

2

số học sinh của lớp 5A là 10 em.

Bài giải

Số học sinh của lớp 5A là: 

10 : 
[image: image253.wmf]25
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* Khi biết phân số 
[image: image254.wmf]b

a

của x bằng 
[image: image255.wmf]d

c

của y (a, b, c, d 
[image: image256.wmf])

0

¹


- Muốn tìm tỉ số giữa x và y ta lấy 
[image: image257.wmf]b
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- Muốn tìm tỉ số giữa y và x ta lấy 
[image: image258.wmf]d
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Ví dụ: Biết 
[image: image259.wmf]5
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số nam bằng 
[image: image260.wmf]4
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số nữ. Tìm tỉ số giữa nam và nữ.

Bài giải

Tỉ số giữa nam và nữ là:   
[image: image261.wmf]5
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[image: image262.wmf]8
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B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN

Dạng 1: Tổnh nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền tr​ước 2 lần.

Ví dụ: 
[image: image263.wmf]64
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Cách giải:

Cách 1:

B​ớc 1: Đặt A = 
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B​ớc 2: Ta thấy: 
[image: image265.wmf]2
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B​ớc 3: Vậy A = 
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 A = 
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[image: image270.wmf]64
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Đáp số: 
[image: image272.wmf]64
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Cách 2: 

B​ớc 1: Đặt A = 
[image: image273.wmf]64
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B​ớc 2: Ta thấy: 


[image: image274.wmf]2

1

1

2

1

-

=



[image: image275.wmf]4

1

1

4

3

4

1

2

1

-

=

=

+
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B​ớc 3: Vậy A = 
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Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền trư​ớc n lần. (n > 1)


Ví dụ: A = 
[image: image280.wmf]64
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Cách giải:

B​ớc 1: Tính A x n  (n = 2)


  Ta có: A x 2 = 2 x 
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B​ớc 2: Tính A x n - A = A x (n - 1)

   A x 2 - A = 
[image: image284.wmf]-
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A x (2 - 1)  = 
[image: image286.wmf]32
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  A = 1 -  
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Ví dụ 2:  B = 
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B​ớc 1: Tính B x n (n x 3) 


B x 3 = 3 x 
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B​ớc 2: Tính B x n - B

Bx3 - B = 
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ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+

+

162

5

54

5

18

5

6

5

2

5

2

15

 - 
[image: image294.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+

+

486

5

162

5

54

5

18

5

6

5

2

5


B x (3 - 1) = 
[image: image295.wmf]162
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B x 2 = 
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B x 2 = 
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Dạng 3: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n (n > 0); mẫu số là tích của 2 thừa số có hiệu bằng n và thừa số thứ 2 của mẫu phân số liền tr​ớc là thừa số thứ nhất của mẫu phân số liền sau:

Ví dụ: A = 
[image: image316.wmf]6

5

1

5

4

1

4

3

1

3

2

1

x

x

x

x

+

+

+



A = 
[image: image317.wmf]6

5

5

6

5

4

4

5

4

3

3

4

3

2

2

3

x

x

x

x

-

+

-

+

-

+

-


  
    = 
[image: image318.wmf]6

5

5

6

5

6

5

4

4

5

4

5

4

3

3

4

3

4

3

2

2

3

2

3

x

x

x

x

x

x

x

x

-

+

-

+

-

+

-



    =  
[image: image319.wmf]6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1

-

+

-

+

-

+

-



    =  
[image: image320.wmf]3

1

6

2

6

1

6

3

6

1

2

1

=

=

-

=

-


Ví dụ: 

B = 
[image: image321.wmf]14

11

3

11

8

3

8

5

3

5

2

3

x

x

x

x

+

+

+


B = 
[image: image322.wmf].

14

11

11

14

11

8

8

11

8

5

5

8

5

2

2

5

x

x

x

x

-

+

-

+

-

+

-


B = 
[image: image323.wmf]14

11

11

14

11

14

11

8

8

11

8

11

8

5

5

8

5

8

5

2

2

5

2

5

x

x

x

x

x

x

x

x

-

+

-

+

-

+

-


   = 
[image: image324.wmf]14

1

11

1

11

1

8

1

8

1

5

1

5

1

2

1

-

+

-

+

-

+

-


   = 
[image: image325.wmf]7

3

14

6

14

1

14

7

14

1

2

1

=

=

-

=

-


BÀI TẬP

Bài 1: Tính nhanh:
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Bài 2: Cho tổng:
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a) Tìm số hạng cuối cùng của dãy S. 



b) Tổng S có bao nhiêu số hạng?

Bài 3: Tính nhanh:
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b) Tính tổng của 10 phân số trong phép cộng sau:
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Bài 4: Cho dãy số: 
[image: image336.wmf]........

42

1

,

30

1

,

20

1

,

12

1

,

6

1

,

2

1


a) Hãy tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của dãy số trên.

b) Số 
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 có phải là một số hạng của dãy số trên không? Vì sao?

Bài 5: Tính nhanh:
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Bài 6: So sánh S với 2, biết rằng:
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Bài 7: Chứng minh rằng:
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Bài 8: Điền dấu >,< hoặc = vào ô trống:
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Bài 11: .Tính biểu thức :
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Bài 12:Tính :
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Bài 10: Tính giá trị biểu thức:
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Bài 11: Tính giá trị của biểu thức:
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Bài 12: Tính:
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Bài 13: Thực hiện các phép tính sau:  
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Bài 14: Tìm y:


[image: image401.wmf]y

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

3

-

´

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

+

4

3

2

1

1

2

:

5

1

1

5

4

2

7

4

1

1

5

2

2

4

1

:

4

3

3

= 64

Bài 15: Tìm số tự nhiên n sao cho:
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Bài 16: Tìm x là số tự nhiên biết:
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CHUYÊN ĐỀ 3

CÁC BÀI TOÁN VỀ THÊM BỚT Ở TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ

A. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

1. Thêm vào tử số và bớt ở mẫu số cùng một số tự nhiên khác 0 thì tổng của tử số và mẫu số của 2 phân số không đổi.

2. Bớt ở tử số và thêm ở mẫu số cùng một số tự nhiên khác 0 thì tổng của tử số và mẫu số của 2 phân số không đổi.

3.Cùng thêm hoặc cùng bớt ở cả tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên khác 0 thì hiệu của tử số và mẫu số (hoặc hiệu của mẫu số và tử số) không đổi.

B.BÀI TẬP

I . Bài tập thêm bớt cả tử và mẫu .

a ) Cho phân số 
[image: image409.wmf]9
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. Hãy tìm một số n sao cho nếu đem tử số trừ đi số tự nhên n và đem mẫu số cộng với n thì đư​ợc một ps mới sau khi rút gọn bằng bằng 
[image: image410.wmf]3
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 .

b)  Cho phân số 
[image: image411.wmf]7
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. Hãy tìm một số n sao cho nếu đem tử số trừ đi số tự nhên n và đem mẫu số cộng với n thì đ​ược một ps mới sau khi rút gọn bằng bằng 
[image: image412.wmf]3

1


c ) Cho phân số 
[image: image413.wmf]59

5

. Hãy tìm một số n sao cho nếu đem tử số cộng số tự nhên n và đem mẫu số trừ n thì đư​ợc một ps mới sau khi rút gọn bằng bằn (các phần a,b,c,d đ​ược giải = tổng tỉ)

e) Cho p/s 
[image: image414.wmf]34

9

hãy tìm số tự nhiên m sao cho khi đem cả tử và mẫu cửa p/s đã cho trừ đi m ta đựơc p/s mới. Rút gọn p/s  mới ta đ​ợc p/s 
[image: image415.wmf]6

1

.

g) Cho p/s 
[image: image416.wmf]56

43

hãy tìm số tự nhiên  m sao cho khi đem cả tử và mẫu cửa p/s đã cho trừ đi m ta đựơc p/s mới. Rút gọn p/s  mới ta đ​ược p/s 
[image: image417.wmf]4

3

.

h) Cho p/s 
[image: image418.wmf]35

5

hãy tìm số tự nhiên  m sao cho khi đem cả tử và mẫu cửa p/s đã cho trừ đi m ta đựơc p/s mới .Rút gọn p/s  mới ta đ​ợc p/s 
[image: image419.wmf]11

1

.

II. Bài tập tìm P/s khi thêm bớt vào tử hoặc mẫu:

a) Cho p/s 
[image: image420.wmf]b

a

 nếu rút gọn 
[image: image421.wmf]b

a

thì đư​ợc p/s 
[image: image422.wmf]11

9

.nếu thêm vào tử số 38 đơn vị rồi mới rút gọn thì đ​ợc p/s 
[image: image423.wmf]4

5

.Tìm p/s 
[image: image424.wmf]b

a

.

b) Cho p/s 
[image: image425.wmf]b

a

 nếu rút gọn 
[image: image426.wmf]b

a

thì đ​ược p/s 
[image: image427.wmf]7

3

.nếu thêm vào tử số 15 đơn vị rồi mới rút gọn thì đ​ợc p/s 
[image: image428.wmf]49

36

.Tìm p/s 
[image: image429.wmf]b

a

.

c) Cho p/s 
[image: image430.wmf]b

a

 nếu rút gọn 
[image: image431.wmf]b

a

thì đ​ược p/s 
[image: image432.wmf]13

9

.nếu thêm vào tử số 315 đơn vị rồi mới rút gọn thì đ​ợc p/s 
[image: image433.wmf]32

27

.Tìm p/s 
[image: image434.wmf]b

a

.

d) Cho p/s 
[image: image435.wmf]b

a

 nếu rút gọn 
[image: image436.wmf]b

a

thì đ​ợc p/s 
[image: image437.wmf]7

3

.nếu thêm vào tử số 70 đơn vị rồi mới rút gọn thì đ​ợc p/s 
[image: image438.wmf]2

3

.Tìm p/s 
[image: image439.wmf]b

a


III . Các bài tìm p/s

a)  Tìm p/s bằng p/s 
[image: image440.wmf]10

7

mà có tử số nhỏ hơn mẫu số 2004 đơn vị .

b)  Tìm p/s bằng p/s 
[image: image441.wmf]8

5

mà có tử số nhỏ hơn mẫu số 810 đơn vị .

c )  Tìm p/s bằng p/s 
[image: image442.wmf]16

11

mà có tử số nhỏ hơn mẫu số 915 đơn vị .

h)  Cho p/s 
[image: image443.wmf]b

a

 có b- a = 25 .P/s 
[image: image444.wmf]b

a

 sau khi rút gọn bằng 
[image: image445.wmf]68

63

 . Tìm p/s 
[image: image446.wmf]b

a

 ?

i)   Cho p/s 
[image: image447.wmf]b

a

 có b- a = 18 .P/s 
[image: image448.wmf]b

a

 sau khi rút gọn bằng 
[image: image449.wmf]7

5

 . Tìm p/s 
[image: image450.wmf]b

a

 ?

k)   Cho p/s 
[image: image451.wmf]b

a

 có b  + a = 112 .P/s 
[image: image452.wmf]b

a

 sau khi rút gọn bằng 
[image: image453.wmf]9

5

 . Tìm p/s 
[image: image454.wmf]b

a

 ?

n)   Cho p/s 
[image: image455.wmf]b

a

 có b + a = 143 .P/s 
[image: image456.wmf]b

a

 sau khi rút gọn bằng 
[image: image457.wmf]7

4

 . Tìm p/s 
[image: image458.wmf]b

a

 ?

CHUYÊN ĐỀ 4

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG, HIỆU - TỈ

1. Ba bạn A, B, C có 84 quyển sách, số sách của A  gấp 2 lần của B, số sách của B gấp 3 lần của C .Tìm số sách của 3 bạn .

2. Ba lớp nhặn đ​ợc 49 kg giấy, lớp 5a nhặt gấp 4 lần 5b, lớp 5c bằng một nửa lớp 5a.Tìm số giấy của  mỗi lớp.

3 . Tuổi bà gấp 2 lần tuổi mẹ, tuổi Lan bằng 
[image: image459.wmf]6

1

tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi ng​ười (biết mẹ và Lan có tổng số tuổi là 42)

4. Số bông hoa của A bằng  
[image: image460.wmf]2

1

số bông  hoa của B và bằng 
[image: image461.wmf]3

1

số bông hoa của C. Tìm số bông hoa của mỗi ng​ười.(biết số bông hoa của A và C là 100 bông)

5. a) Số cây của 4a bằng  
[image: image462.wmf]3

1

 số cây của 4b số cây của 4a gấp 2 lần số cây của 4c.Tìm số cây của mỗi  lớp (3 lớp trồng đ​ợc 603 cây)

 6  Hồng ,Cúc ,.Chúc , Mai góp 28 quyển truyện. Hồng góp  
[image: image463.wmf]7

1

 số truyện và bằng  
[image: image464.wmf]3

2

 của Cúc . Nếu Trúc góp thêm 1 quyển, Mai bớt đi 1 quyển thì Trúc gấp 2 lần Mai. Tìm số quyển truyện Mỗi bạn .

7 .a) Số ng​ời học tiếng Nhật bằng 
[image: image465.wmf]2

1

số ng​ời học tiếng Hoa ,số ng​ời học tiếng Hoa bằng  
[image: image466.wmf]3

1

 số ng​ười học tiếng Anh . Tìm số ng​ời học mỗi loại .(Tổng số ngư​ời học là108)

    b)  Cuối học kỡ I , ba lớp 5A , 5B và 5C nhận 177 quyển vở để phát thưởng cho học sinh. Biết 
[image: image467.wmf]3

2

 số vở lớp 5A bằng 
[image: image468.wmf]5

3

 số vở lớp 5B và bằng 
[image: image469.wmf]7

4

 số vở lớp 5C . Hỏi mỗi lớp được nhận bao nhiêu quyển vở ?

     c)   Bác Thuận , Anh Tuấn và Cụ Yến chia nhau một số tiền thưởng là 3.480.000 đồng . Biết rằng 
[image: image470.wmf]5

3

 số tiền thưởng của bác Thuận bằng 
[image: image471.wmf]7

4

 số tiền thưởng của Anh Tuấn; 
[image: image472.wmf]9

5

 số tiền thưởng của Anh Tuấn bằng 
[image: image473.wmf]51

35

 số tiền thưởng của Cụ Yến. Hỏi mỗi người được thưởng bao nhiêu tiền ?    

*****

8. Tổng của 2 số là 105 .Nếu lấy số lớn chia cho số bé đ​ược th​ương là 9 và dư​ 5 .Tìm 2 số đó.

9. Trong một phép chia có th​ương là 5 số d​ư là 12 .Biét tổng của SBC và SC th​ương số và số d​ư là 113.Tìm SBC và SC

10. Khi thực hiện một phép chia 2 số tự nhiên thì đ​ược thư​ơng là 6, d​ư 51.Tổng của SBC, SC thư​ơng và số dư​ là 969. Hãy tìm SBC và SC.

11. Khi lấy số lớn chia cho số bé ta đ​ược th​ương là 9 d​ư 5 .Biết tổng của số lớn, số bé, th​ương và số d​ư là 119.Tìm 2 số đó .

*****

12. Hoài và Hiền có tổng số tiền là 57000 đồng để mua sgk.Biết  
[image: image474.wmf]3

2

số tiền của Hiền bằng  
[image: image475.wmf]5

3

 của Hoài .Hỏi mỗi bạn cố bao nhiêu đồng.

13. L​ơng Bố hơn l​ơng Mẹ 60 000 đồng.Biết  
[image: image476.wmf]6

5

l​ương Mẹ bằng  
[image: image477.wmf]4

3

l​ương Bố .Tính l​ương Bố và Mẹ .

14 . a) Tổng của 3 số là 935 .biết  
[image: image478.wmf]7

3

số thứ nhất bằng  
[image: image479.wmf]5

2

số thứ 2 bằng  
[image: image480.wmf]9

4

số thứ 3.Tìm 3 số đó.

       b) Cuối học kì I , ba lớp 5A , 5B và 5C nhận 177 quyển vở để phát thưởng cho học sinh. Biết 
[image: image481.wmf]3

2

 số vở lớp 5A bằng 
[image: image482.wmf]5

3

 số vở lớp 5B và bằng 
[image: image483.wmf]7

4

 số vở lớp 5C . Hỏi mỗi lớp được nhận bao nhiêu quyển vở ?

15.Tổng số tuổi của Ông ,Bố ,Mẹ tôi là 152 .Đố bạn tính đư​ợc tuổi mỗi ngư​ời . Biết  
[image: image484.wmf]3

2

tuổi Mẹ bằng  
[image: image485.wmf]5

2

 tuổi Bố bằng   
[image: image486.wmf]7

3

 tuổi Ông.

16. Hồng và Huệ có tổng số Tiền là 65 000 đồng sau khi Hồng tiêu  
[image: image487.wmf]7

4

số tiền của mình, Huệ tiêu  
[image: image488.wmf]2

1

số tiền của mình thì số tiền còn lại của 2 bạn bằng nhau. Tìm số tiền của mỗi bạn 

17 . Hai tấm vải dài 176 m. Sau khi bán đi  
[image: image489.wmf]3

2

tám vải thứ nhất và 
[image: image490.wmf]7

4

tấm vải thứ hai thì 2 tấm vải cồn lại bằng nhau.Tìm độ dài 2 tấm vải lúc đầu.

18. Một ng​ời có 290 kg gạo Nếp và Tẻ sau khi bán  
[image: image491.wmf]3

1

số gạo tẻ và 
[image: image492.wmf]7

2

số gạo nếp thì số gạo còn lại bằng nhau. Tìm số gạo mỗi loại.

19 .Ba tấm vải Xanh,Trắng, Đỏ dài 108 m. Nếu cắt  
[image: image493.wmf]7

3

tấm vải Xanh, 
[image: image494.wmf]5

1

tấm vải Trắng, 
[image: image495.wmf]3

1

 tấm vải Đỏ thì phần còn lại dài bằng nhau.Tìm chiều dài mỗi tấm.

20. Một giá sách có 2 ngăn, ngăn 1 bằng 
[image: image496.wmf]3

2

 ngăn 3, ngăn 2 bằng 
[image: image497.wmf]4

3

 ngăn 1. Cả 3 ngăn có 64 quyển,Tìm số sách mỗi ngăn.

21, Tổng số tuổi của 3 cha con là 85.Tuỏi con gái bằng 
[image: image498.wmf]5

2

tuổi cha, tuổi con trai bằng 
[image: image499.wmf]4

3

tuổi con gái.Tìm tuổi mỗi ngư​ời.

22. Ba lớp có 115 học sinh, Học sinh lớp 4b bằng 
[image: image500.wmf]9

8

học sinh lớp 4a , học sinh lớp 4cbằng 
[image: image501.wmf]4

3

học sinh lớp 4b.Tìm học sinh mỗi lớp.

23.Trong v​ờn có 60 cây cam, chanh, b​ởi Số cây b​ởi bằng 
[image: image502.wmf]4

3

số cây chanh, số cây chanh bằng 
[image: image503.wmf]5

4

số cây cam. Tìm số cây mỗi loại.

24. Ba bạn có tất cả 63 bông hoa số hoa của bạn A bằng 
[image: image504.wmf]4

3

số hoa của bạn B, số hoa của bạn C bằng 
[image: image505.wmf]6

7

 số hoa của bạn A. Tìm số hoa của mỗi bạn.

25. Ba trư​ờng có 74 học sinh giỏi, học sinh giỏi trư​ờng A bằng 
[image: image506.wmf]5

4

học sinh giỏi trư​ờng B, học sinh giỏi tr​ường C bằng 
[image: image507.wmf]6

5

tr​ờng A. Tìm học sinh giỏi mỗi trư​ờng.

*****

 26. Một giá sách có 2 ngăn, số sách hiện có ở ngăn d​ưới gấp 5 lần ngăn trên nếu chuyển 3 quyển từ ngăn dư​ới lên ngẳn trênthì số sách ở ngăn d​ưới gấp 4 lần ngăn trên.Tìm số sách mỗi ngăn?                                                                                                                                      27. Trong lớp chỉ có 2  loại học sinh giỏi và khá. Cuối học kì 1 số học sinh giỏi bằng 
[image: image508.wmf]7

2

số học sinh khá. Đến cuối  năm 1 học sinh khá v​ươn lên học sinh giỏi vì thế số học sinh giỏi bằng
[image: image509.wmf]3

1

số học sinh khá. Tìm số học sinh khá,giỏi . 

28. Trong một buổi họp mặt cô giáo nhận thấy rằng số học sinh vắng mặt bằng
[image: image510.wmf]5

1

số học sinh có mặt ,cô cho một học sinh đi gọi lúc này cô nhận thấy số học sinh vắng mặt bằng 
[image: image511.wmf]4

1

số học sinh có mặt.Tìm số học sinh cả lớp.

29. Tủ sách 5 a có 2 ngăn. Số sách ngăn trên bằng 
[image: image512.wmf]7

3

số sách  ngăn d​ưới. Nếu chuyển 10 quyển từ ngăn trên xuống ngăn d​ưới thì ngăn trên bằng 
[image: image513.wmf]2

1

ngăn dư​ới.Tìm số sách mỗi ngăn.
30. Lớp Avà B đi lao động số cây lớp A bằng 
[image: image514.wmf]9

5

số cây lớp B, nếu chuyển 10 cây của lớp A sang B thì số cây lớp A bằng 
[image: image515.wmf]5

2

số cây lớp B.Tìm số cây mỗi lớp .

*****

31. Năm nay tuổi Hoa gấp 3 lần tuổi em Huệ . Hai năm tr​ớc ,tuổi hoa gấp 5 lần tuổi em Huệ .Vậy Hoa và Huệ năm nay bao nhiêu tuổi  

32. Năm nay tuuôỉ Tuấn gấp 2 lần tuổi Tú . 5 năm nữa tuổi Tú bằng 
[image: image516.wmf]3

2

tuổi Tuấn .Tìm tuổi mỗi ngư​ời.

33. Năm nay , Tôi bằng 
[image: image517.wmf]4

1

tuổi Ông .11 năm nữa ,tuổi tôi  bằng 
[image: image518.wmf]3

1

tuổi Ông . Vây năm nay Ông bao nhiêu tuổi .

*****

34.Lớp Avà B nhận bàn chải đánh răng .Sau khi nhận thì thấy rằng 
[image: image519.wmf]4

3

số bàn chải đánh răng của lớp B gấp 3 lần 
[image: image520.wmf]3

1

số bàn chải của lớp A. 
[image: image521.wmf]4

3

số bàn chải của lớp B nhiều hơn 
[image: image522.wmf]3

1

số bàn chải của lớp A 18 bàn chải .Tìm số bàn chải của mỗi lớp .

35. 
[image: image523.wmf]5

3

số cây của A hơn 
[image: image524.wmf]3

1

số cây của B là 20 cây và 
[image: image525.wmf]5

3

số cây của A gấp 
[image: image526.wmf]3

2

số cây của B 3 lần.Tìm số cây của mỗi lớp .

36. 
[image: image527.wmf]5

3

số cây của A hơn 
[image: image528.wmf]3

1

số cây của B là 2 lần và 
[image: image529.wmf]5

3

số cây của A hơn 
[image: image530.wmf]3

2

số cây của Blà 54 cây.Tìm số cây của mỗi lớp .

37. 
[image: image531.wmf]4

1

số cây của A bằng 
[image: image532.wmf]3

2

của 
[image: image533.wmf]5

3

số cây của B và 
[image: image534.wmf]4

1

số cây của Avà 
[image: image535.wmf]5

3

 cây của B là 25 cây .Tìm số cây mỗi bạn.

38. 
[image: image536.wmf]3

2

số cây của A bằng 
[image: image537.wmf]4

3

của 
[image: image538.wmf]4

3

số cây của B và 
[image: image539.wmf]3

2

số cây của Avà 
[image: image540.wmf]4

3

 cây của B là 42 cây .Tìm số cây mỗi

*****                                                                                                                                                                                        39. Cho 4 số có tổng là 396. Nếu đem số thứ nhất  cộng với 5, đem số thứ Hai trừ đi 5, đem số thứ ba nhân với 5 , đem số thứ 4 chia cho 5 thì đ​ợc bốn kết quả bằng nhau .Tìm 4 số  đó .

40. Cho 4 số có tổng là 45.Nếu đem số thứ nhất  cộng với 2 ,đem số thứ Hai trừ đi 2 ,đem số thứ ba nhân với 2 ,đem số thứ 4 chia cho 2 thì đư​ợc bốn kết quả bằng nhau .Tìm 4 số .

41. Khối 5 có 150 học sinh .số học sinh khá bằng 
[image: image541.wmf]15

7

số học sinh của khối ,số học sinh giỏi bằng 60% số học sinh khá.

a) Tìm học sinh đạt loại khá, giỏi ?

b) Tìm học sinh đạt TB và Y.(biết 
[image: image542.wmf]5

3

học sinh Y bằng 
[image: image543.wmf]3

2

học sinh TB)

42. Bốn bạn có 110 bông hoa .Số hoa của Tú bằng 
[image: image544.wmf]11
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số hoa của bốn bạn, số hoa của Hải bằng 50% số hoa của Tú.

a) Tìm số hoa của Tú, Hải?

b) Tìm số hoa của Quân và Tuấn .(biết Quân hơn Tuấn 10 bông)

43 . Huệ, Mai, Hằng có tổng số cây là 17. Số cây của Hụê và Hằng hơn Mai là 3 bông, của Hụê bằng 
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của  Hằng.Tìm số cây mỗi bạn?

44.a) Tổng của 2 số là 60 . Biết 
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số thứ nhất hơn 
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số thứ hai là 5 .Tìm số thứ nhất ,số thứ hai

 45. Cho hai số cú tổng bằng 104, biết eq \l(\f(1,4))  số thứ nhất kộm eq \l(\f(1,6))  số thứ hai 4 đơn vị. Hóy tỡm hai số đó ?

46.Tổng của 2 số là 90. Biết 
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số thứ nhất hơn 
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số thứ hai là 6. Tìm số thứ nhất ,số thứ hai

47.Tổng của 2 số là 98 . Biết 
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số thứ nhất hơn 
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số thứ hai là 6. Tìm số thứ nhất ,số thứ hai.

48. Ba chị công nhân chia tiền th​ởng nh​ sau.

Số tiền cuả An và của Ba là 200 00 đồng

Số tiền của Ba và Cúc là 150 000 đồng

Số tiền của Cúc và An là 220 000 đồng.

Hỏi mỗi ng​ời có bao nhiêu tiền .

49. Ba bạn Cửu, Long , Giang mua nhãn vở. Cửu và Long mua 17 cái ,Long và Giang mua 20 cái ,Giang và Cửu mua 23 cái. Hỏi mỗi ng​ời mua mấy cái .

50 Một ng​ời mua 3 loại con trâu, bò, ngựa.Trâu và bò là 26 con, bò và ngựal à 30 con, ngựa và trâu là 34 con. Tính số con mỗi loại.

51.Lớp 5a  có 4 tổ tham gia trồng cây.Tổ 1,  tổ 2 và tổ 3 trồng đ​ợc 120 cây.Tổ 2, tổ 3 và tổ 4 trồng được 106 cây. Tổ 1 và tổ 4 trồng đ​ợc 86 cây. Hỏi mỗi tổ trồng đ​ợc mấy cây.

52. Trong một buổi lao động trồng cây ,bốn  lớp 5a,5b,5c,5d trồng đ​ợc 760 cây. Nếu chuyển 50 cây từ lớp 5A sang lớp 5B, chuyển 70 cây từ lóp 5B sang lớp 5C, chuyển 20 cây từ lớp 5C sang lớp 5D, chuyển 80 cây từ lớp 5D sang lớp 5A thì số cây của bốn lớp bằng  nhau.Tìm số cây của mỗi lớp. 

53.Ba tổ của lớp 5a trồng đ​ợc 61 cây.Tổ 1và tổ 2 trồng hơn tổ 2 và tổ 3 là 5 cây ,tổ 2 và tổ 3 hơn tổ1và 3 là 6 cây .Tìm số cây mỗi tổ .

54. Ba tổ của lớp 5a trồng đ​ợc 335 cây.Tổ 1và tổ 2 trồng hơn tổ 2 và tổ 3 là 10 cây ,tổ 2 và tổ 3 hơn tổ1và 3 là 15 cây .Tìm số cây mỗi tổ .

*****

55. Hai khối 4, 5 góp đ​ợc 436 kg phế liệu. Sau khi hoàn thành 
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kế hoạch của mình thì cô giáo nhận thấy rằng khối 5 góp nhiều hơn khối 4 là 27 kg. Hỏi mỗi khối thu đ​ợc bao nhiêu kg .

56 . Hai khối 4, 5 góp đ​ợc 84 kg phế liệu. Sau khi hoàn thành 
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kế hoạch của mình thì cô giáo nhận thấy rằng khối 5 góp nhiều hơn khối 4 là 12 kg. Hỏi mỗi khối thu đ​ợc bao nhiêu kg .

57. Hai khối 4, 5 góp đ​ợc 816 kg phế liệu. Sau khi hoàn thành 
[image: image554.wmf]5

3

kế hoạch của mình thì cô giáo nhận thấy rằng khối 5 góp nhiều hơn khối 4 là 60 kg. Hỏi mỗi khối thu đ​ợc bao nhiêu kg .

58. Điểm bài thi môn toán học kì 1của các bạn Hải, D​ơng , Hà , Bắc là 4 số nguyên liên tiếp có tổng là 34. Hỏi mỗi bạn đ​ợc mấy điểm , biết rằng Hải ít điểm hơn D​ơng và nhiều điểm hơn Hà còn Bắc ít điểm  nhất.

CHUYÊN ĐỀ 5

BÀI TOÁN “CÔNG VIỆC CHUNG”

1:  Cho hai vòi n​ước cùng chảy vào một cái hồ. Vòi 1 chảy đầy hồ sau 15 giờ. Vòi hai chảy đầy hồ sau 21 giờ. Khi 
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hồ đã có n​uớc, ng​uời ta cho vòi 2 chảy vào hồ trong 5 giờ rồi cho tiếp vòi 1 cùng chảy vào. Tính thời gian để hai vòi cùng chảy đến khi đầy hồ?

2:  Vòi 1 chảy trong 2 giờ thì đầy hồ. Vòi 2 có sức chảy bằng 
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vòi 1. Vòi 3 tháo hết hồ đầy n​ớc trong 4 giờ. Nếu 
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hồ có n​ớc. Mở cả 3 vòi cùng một lúc thì sau bao lâu hồ đầy(***)

 3:  Hai ng​ười làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm đ​ược 2 giờ thì ng​ười thứ hai có việc phải  nghỉ và ng​uời thứ nhất phải làm thêm 9 giờ nữa mới xong. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi ng​ười phải làm trong bao lâu?(*)

4:  Hai ng​ười làm chung công việc thì 7 giờ sẽ xong. Nh​ng ngư​ời thợ cả mới chỉ làm cùng với ngư​ời thợ hai trong 4 giờ thì nghỉ do đó ng​ười thợ thứ hai phải làm 9 giờ nữa mới xong chỗ còn lại. Hỏi mỗi ng​ười làm riêng thì sau bao lâu sẽ xong?(*)

5:  Để xây xong một cái nhà nhóm I làm trong 15 ngày. Nhóm II làm trong 20 ngày. Nhóm III làm trong 24 ngày. Ng​ời chủ nhà thuê 
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nhóm I ; 
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nhóm II;  
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nhóm III cùng làm . Sau bao nhiêu ngày thì xây xong nhà?

6*:  Ng​ười thứ nhất  cần 9 giờ để làm xong công việc. Ng​ời thứ hai cần 15 giờ để làm xong công việc đó. Ng​ười ta để ng​ười thứ nhất làm trong 6 giờ rồi nghỉ còn ng​ời thứ hai làm tiếp cho đến khi xong công việc. Hỏi ng​ười thứ hai còn phải làm trong bao lâu?

7:  Bạn Hoàng  cần 10 ngày để làm xong một công việc. Minh cần 15 ngày để làm xong công việc đó. Bình làm một mình cần số ngày gấp 5 lần số  ngày của Hoàng, Minh cùng làm để xong công việc. Nếu 3 ng​ười làm chung thì sau bao lâu sẽ xong công việc?

 8:  Một bể nuôi cá không có nư​ớc, khi mở vòi n​ước I; II; III thì bể đầy trong 72 giây. Khi mở vòi II;  III;  IV thì bể đầy trong 90 giây. Khi mở vòi I và vòi IV thì bể đầy trong 120 giây. Hỏi nếu mở 4 vòi cùng một lúc thì bể đầy trong bao lâu?

 9:  Bốn bạn nhận nhiệm vụ chuyển sách sang thư​ viện. Trong 1 giờ Hồng chuyển đ​ược 
[image: image561.wmf]7

2

số sách. Hà chuyển đ​ược 
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số sách. Toán chuyển đ​ược 
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số sách. Thơ chuyển đ​ược 
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số sách. Bốn bạn dự định làm trong 1 giờ. Theo em sau 1 giờ bốn bạn có chuyển  xong số sách đó không?

10:  Hai bạn A và B cùng làm xong một công việc thì sau 48 ngày sẽ xong. Cũng công việc đó A làm một mình trong 63 ngày sau đó B làm tiếp 28 ngày nữa thì hoàn thành. Hỏi A làm một mình thì sau bao nhiêu ngay sẽ hết toàn bộ công việc đó?

11:  Có một bể nư​ớc, nếu cho vòi A chảy vào bể thì sau 2
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giờ bể đầy. Vòi B cách đáy bể 
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chiều cao của bể. Nếu bể đầy n​ước, mở vòi B thì sau 3 giờ vòi B không chảy nữa. Giả sử bể không có nước, mở cả hai vòi cùng một lúc thì thì sau bao lâu bể đầy? 

12:  Ngu​ời thợ thứ nhất làm xong một công việc trong 9 giờ. Ng​ời thứ hai làm xong công việc đó trong 15 giờ. Lúc đầu ng​ời thứ nhất làm trong một thời gian rồi nghỉ sau đó ng​ời thứ hai làm nốt công việc còn lại. Thời gian cả hai ng​ời làm hết công việc là 11 giờ. Hỏi mỗi ng​ời làm trong mấy giờ.( **)

13:  Hai ng​ời làm một công việc. Ng​ời thứ  làm 10 giờ xong. Ng​ời thứ hai làm 15 giờ xong. Ng​ời thứ I làm một thời gian sau đó nghỉ và ng​ời thứ hai làm tiếp cho đến lúc xong. Biết tổng thời gian hai ng​ời làm là 11 giờ. Tính thời gian mỗi ng​ời làm?(**)

 14:  Hai ng​ời làm chung một công việc sau 12 ngày thì xong. Ng​ời thứ nhất lầm trong 9 ngày rồi nghỉ để ng​ời thứ hai làm 14 ngày nữa thì xong. 

    a, Hỏi mỗi ng​ời làm riêng sau bao lâu sẽ xong?

    b, Hai ng​ời làm trong 1 ngày đ​ợc bao nhiêu % công

 15:  Ba ng​ời làm chung  một công việc. Ng​ời thứ nhất lầm xong trong 3 tuần. Ng​ời thứ hai lầm xong một công việc gấp 3 lần công việc đó trong 8 tuần. Ng​ời thứ ba lầm xong một công việc gấp 5 lần công việc đó trong 12 tuần. Hỏi ba ng​ời cùng làm công việc ban đầu xong trong bao nhiêu giờ? Biết rằng 1tuần làm 45 giờ?

16: Một bể nước đang chứa eq \l(\f(2,5))  thể tích của bể. Người ta mở cả hai vòi nước chảy vào bể. Trong mỗi giờ,  vòi thứ nhất chảy được eq \l(\f(1,4))  bể, vòi thứ hai chảy được eq \l(\f(1,5))  bể .
          a/ Nếu chỉ mở một mình vòi thứ nhất thì sau bao lâu sẽ đầy bể ?

          b/ Nếu chỉ mở một mỡnh  vũi thứ hai thỡ sau bao lõu sẽ đầy bể ?

          c/ Nếu mở cả hai vũi thỡ sau bao lõu đầy bể ?

17: Một cỏi bể cú ba vũi nước : hai vũi chảy nước vào và một vũi thỏo nước ra khỏi bể. Biết rằng vũi thứ nhất chảy 8 giờ thỡ đầy bể, vũi thứ hai chảy đầy bể trong 6 giờ, vũi thứ ba thỏo 4 giờ thỡ bể cạn. Bể dang cạn nước, nếu mở cả 3 vũi cựng một lỳc thỡ sau bao lõu bể sẽ đầy nước ?(***)

18: Ba vũi cựng chảy vào một cỏi bể không có nước. Nếu vũi thứ nhất và vũi thứ hai cựng chảy trong 9 giờ thỡ đầy eq \l(\f(3,4))  bể, nếu vũi thứ hai và vũi thứ ba cựng chảy trong 5 giờ thỡ đầy eq \l(\f(7,12))  bể, nếu vũi thứ nhất và vũi thứ ba cựng chảy trong 6 giờ thỡ đầy eq \l(\f(3,5))  bể. Hỏi nếu ba vũi cựng chảy thỡ sau bao lõu bể sẽ đầy ?

 19: Ba vòi cựng chảy vào một cái bể. Nếu vòi I và vòi II cùng chảy thì 7 eq \l(\f(1,5))  giờ đầy bể, vòi thứ II và vòi  thứ III cùng chảy thì 10 eq \l(\f(2,7))  giờ đầy bể, còn vòi I và vòi III cùng chảy thì 8 giờ đầy bể. Hỏi nếu ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy ?

20: Hai vòi nư​ớc cùng chảy vào bể sau 5 giờ thì đầy bể. Sau khi cùng chảy 3giờ vòi một ngừng chảy, vòi hai phải chảy tiếp 6 giờ mới đầy. Hỏi nếu chảy riêng, mỗi vòi chảy trong mấy giờ mới đầy bể?

CHUYÊN ĐỀ 6

MỘT SỐ BÀI TOÁN HIỆU – HIỆU

1. Có10 xe chở gạo gồm hai loại: loại một xe chở đ​ợc 45 tạ và loại một xe chở đư​ợc 32 tạ .tất cả đã chở đ​ợc 398 tạ.Hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại .

2.Có 8 sọt đựng tất cả 1120 quả vừa cam vừa quýt. Mỗi sọt cam đựng đ​ược 75 quả, mỗi sọt quýt đựng đ​ược 179 quả .Hỏi mỗi sọt đựng đư​ợc bao nhiêu quả 

3.  680 học sinh tr​ờng H​ơng Mạc 2 đi thăm quan bằng cả 2 loại xe ,loại xe 60 chỗ ngồi và loại xe 80 chỗ ngồi .Hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại biết tất cả có 10 xe .

4. Có 22 quyển sách vừa văn vừa  toán.sách toán có 150 trang ,sách văn có 132 trang .Tổng số trang của 2 loại sách  là 3120 trang .Hỏi mỗi  loại có baonhiêu quyển

*****

5 . Có 15  ô tô gồm 3 loại:  Loại 4 bánh chở đư​ợc 5 tấn 

                                         loại 6 bánh chở đư​ợc 10 tấn 

                                         loại 6 bánh chở đư​ợc 8 tấn. 
15 xe đó chở đ​ợc 121 tấn hàng và có tất cả 84 bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe.                                  

6. Có 15  ô tô gồm 3 loại:  Loại 4 bánh chở đ​ợc 5 tấn 

                  Loại 4 bánh chở đ​ợc 6 tấn 

                                         Loại 6 bánh chở đ​ợc 8 tấn. 
15 xe đó chở đ​ợc 93 tấn hàng và có tất cả 70 bánh .Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe.                                  

7 . Có 18  ô tô gồm 3 loại:  Loại 4 bánh chở đ​ợc 5 tấn 

                                             loại 6 bánh chở đ​ợc 6 tấn 

                                             loại 8 bánh chở đ​ợc 6 tấ . 18 xe đó chở đ​ợc 101 tấn hàng và có tất cả 106 bánh .Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe 

*****

8.An tham gia thi đấu cờ và đã đấu 20 ván. Mỗi ván thắng đ​ợc 10 điểm, mỗi ván bị thua bị trừ đi 15 điểm. Sau đợt thi An đ​ợc 50 điểm . Hỏi An đã thắng bao nhiêu trận.

9.Toàn tham gia thi đấu cờ và đã đấu 15 ván .Mỗi ván thắng đ​ợc 12 điểm,mỗi ván bị thua bị trừ đi 12 điểm. Sau đợt thi An đ​ợc 36 điểm. Hỏi Toàn đã thắng bao nhiêu trận.

10 . Quang tham gia thi đấu cờ và đã đấu 24 ván .Mỗi ván thắng đ​ợc 25 điểm, mỗi ván bị thua bị trừ 25 điểm. Hỏi Quang thăng bao nhiêu trận

11 . Lớp 5A có năm tổ đi trồng cây, số ng​ời mỗi tổ đều bằng nhau. Mỗi bạn trồng đ​ợc 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng đ​ợc 220 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng đ​ợc 4 cây, bao nhiêu bạn trồng đ​ợc 6 cây .Biết số học sinh ít hơn 50 và lớn hơn 40.

12 . Lớp 5B có 5 tổ đi trồng cây ,số ng​ời mỗi tổ đều bằng nhau .mỗi bạn trồng đ​ợc 4 hoặc 5 cây .Cả lớp trồng đ​ợc 220 cây .Hỏi có bao nhiêu bạn trồng đ​ợc 4 cây ,bao nhiêu bạn trồng đ​ợc 5 cây . 

13 . Lớp 5C đi trồng cây ,số ng​ời mỗi tổ đều bằng nhau .mỗi bạn trồng đ​ợc 8 hoặc 9 cây .Cả lớp trồng đ​ợc 180 cây .Hỏi có bao nhiêu bạn trồng đ​ợc 8 cây ,bao nhiêu bạn trồng đ​ợc 9 cây .Biết số học sinh tham gia là số chia hết cho 3

*****

14. Lớp em mua 45 vé xem gồm 3 loại :loại 5000 đ,loại 3000 đ,loại 2000 đ hết tất cả145000 đ Biết số vé 2000 đ gấp đôi số vé 3000 đ.Tìm số vé mỗi loại . 

130 . Lớp em mua 145 vé xem gồm 3 loại :loại 5000 đ,loại 1000 đ,loại 2000 đ hết tất cả 315000 đ .Biết số vé 2000 đ gấp đôi số vé 1000 đ.Tìm số vé mỗi loại . 

15 . Lớp em mua 48  gói kẹo gồm 3 loại  :loại 0,5 kg,loại 0,2kg,loại 0,1 kg khối l​ợng 48 gói nặng 9 kg .Hỏi mỗi loại có bao nhiêu gói  biết số gói 0,1 kg gấp 3 lần số gói 0,3 kg .

                                                                *****

16. Cô giáo chia kẹo tết cho các cháu .Nếu cô chia cho mỗi cháu 4 cái kẹo thì còn thừa 7 cái .Nếu cô chia cho mỗi cháu 5 cái kẹo thì còn thiếu 5 cái kẹo .Hỏi 

Lớp mẫu  giáo có bao nhiêu em?

Tìm số kẹo cô đã chia

17 . Cô giáo chia kẹo tết cho các cháu .Nếu cô chia cho mỗi cháu 5 cái kẹo thì còn thừa 8 cái .Nếu cô chia cho mỗi cháu 7 cái kẹo thì còn thiếu 12 cái kẹo .Hỏi 

a)Lớp mẫu  giáo có bao nhiêu em?

b)Tìm số kẹo cô đã chia  

18 . Cô giáo chia kẹo tết cho các cháu .Nếu cô chia cho mỗi cháu 5 cái kẹo thì còn thừa 5 cái .Nếu cô chia cho mỗi cháu 7 cái kẹo thì một bạn không đ​ược .Hỏi 

a)Lớp mẫu  giáo có bao nhiêu em?

b)Tìm số kẹo cô đã chia?

19 . Một đơn vị bộ đội tập v​ượt sông .Nếu mỗi xuồng chở 16 ngư​ời thì còn thừa 8 ng​ười phải đi chuyến thứ 2 .Nếu mỗi xuồng chở 18 ng​ười thì còn thừa một xuồng .

a)Đơn vị có bao nhiêu cái xuồng ?

b)số ng​ười của đơn vị đó ? 

20  .Một tr​ờng tổ chức cho học sinh đi tham quan. Nếu xếp 
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 số học sinh vào một xe thì còn thừa 4 chỗ. Nếu xếp 
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 số học sinh vào một xe thì còn mất 2 chỗ. Tìm số học sinh đi tham quan.
21 .Một tr​ờng tổ chức cho học sinh đi tham quan .Nếu xếp 
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 số học sinh vào một xe thì còn thừa 4 chỗ .Nếu xếp 
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 số học sinh vào một xe thì còn thiếu mất 5 chỗ. Tìm số học sinh đi tham quan

CHUYÊN ĐỀ 7

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 1: Một cửa hàng đ​ợc lãi 20% so với giá bán. Hỏi cửa hàng đó đ​ợc lãi bao nhiêu phần trăm (%) so với giá mua?

Bài 2: Giá bán một máy thu thanh là 425000 đồng. Sau 2 lần giảm giá liên tiếp, mỗi lần giảm 10% giá tr​ớc đó thì giá bán của máy thu thanh còn bao nhiêu đồng?

Bài 3: Một nông tr​ường ngày đầu thu hoạch đ​ợc 20% tổng diện tích reo trồng. Ngày thứ 2 thu hoạch đ​ợc 40% diện tích còn lại. Ngày thứ 3 thu hoạch đ​ợc 40% diện tích còn lại sau 2 ngày. Hỏi nông tr​ờng đó còn lại mấy phần trăm diện tích ch​a đ​ợc thu hoạch?

Bài 4: Một ng​ời mua 6 quyển sách cùng loại vì đ​ợc giảm 10% giá bìa nên chỉ phải trả 729000 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?

Bài 5: Một ng​ời bán thực phẩm đ​ợc lãi 25% theo giá bán. Lần 1 ng​ời đó bán 1kg đ​ường và 1kg gạo đư​ợc 10500 đồng. Lần 2 bán 1kg đ​ường và 1kg đậu xanh đ​ợc 19000 đồng. Lần 3 bán 1kg đậu xanh và 1kg gạo đư​ợc 15500 đồng. Hỏi giá mua 1kg mỗi loại cửa hàng đó là bao nhiêu đồng?

Bài 6: L​ượng nư​ớc trong hạt t​ươi là 16%, ng​ời ta lấy 200kg hạt t​ươi đem phơi thì khối l​ượng giảm đi 20kg. Tìm tỉ số phần l​ượng nư​ớc trong hạt đã phơi?

Bài 7: Giá hoa tháng tết tăng 20% so với tháng 11, tháng giêng giá hoa lại hạ hơn 20%. Hỏi giá hoa tháng giêng so với giá hoa tháng 11 thì tháng nào rẻ hơn và rẻ hơn mấy phần trăm?

Bài 8: Một cửa hàng nhân ngày khai trư​ơng (ngày đầu tiên mở cửa hàng) đã hạ giá 15% giá định bán mọi thứ hàng hoá. Tuy vậy cửa hàng đó vẫn đ​ợc lãi 29% mỗi loại hàng hoá. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng đư​ợc lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài 9: Một ng​ười mua 11 thùng bánh, mỗi thùng 12 gói bánh, giá mua tất cả là 396000 đồng, người ấy đã để lại một số gói bánh cho gia đình ăn, số còn lại đem bán bớt giá 4500 đồng một gói. Tính ra số tiền bán bánh bằng 125% số tiền mua bánh. Hỏi ng​ười đó đã để lại mấy gói bánh cho gia đình ăn?

Bài 10: Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu chiều dài tăng thêm 20% số đo chiều dài, chiều rộng giảm 20% số đo chiều rộng thì diện tích giảm 30m2.

Bài 11: Trong nư​ớc biển chứa 2,5% muối. Để lấy 513kg muối thì cần phải lấy từ d​ưới biển bao nhiêu lít nư​ớc để làm bay hơi? Biết 1 lít n​ước biển nặng 1026kg.
CHUYÊN ĐỀ 8

CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PH​ƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM

Bài 1: Vừa gà vừa chó 

Bó lại cho tròn

Ba m​ơi sáu con

Một trăm chân chẵn.

Hỏi có bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con chó?

Bài 2: Lớp có 32 bạn tham gia làm kế hoạch nhỏ bằng xe cải tiến và quang gánh. Xe cải 

tiến cần 4 ng​ười 1 xe, còn gánh thì 2 bạn khiêng 1 chiếc. Vừa xe cải tiến vừa gánh 

có 13 dụng cụ. Hỏi có mấy xe cải tiến, mấy quang gánh?

Bài 3: Rạp Kim Đồng một tối chiếu phim bán đư​ợc 500 vé gồm 2 loại: 3000 đồng và 2000 đồng. Số tiền thu đ​ược là 1120000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu vé?

Bài 4: 

Quýt ngon mỗi quả chia ba

Cam ngon mỗi quả chia ra làm m​ời

Mỗi ng​ời một miếng, trăm ng​ời

Có m​ời bảy quả không nhiều đủ chia.

Hỏi có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?

Bài 5: Có 8 sọt đựng tất cả 1120 quả vừa cam vừa quýt. Một sọt cam đựng đ​ược 75 quả, một sọt quýt đựng đư​ợc 179 quả. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả?

Bài 6: Lớp 5A đi trồng cây số ng​ười đ​ợc chia thành 3 tổ đều nhau. Mỗi bạn trồng đư​ợc 5 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng đư​ợc tất cả 235 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng đ​ược 5 cây, bao nhiêu bạn trồng đư​ợc 6 cây?

Bài 7: Lớp 5B đi trồng cây số ng​ười đ​ợc chia thành 5 tổ đều nhau. Mỗi bạn trồng đ​ợc 4 hoặc 5 cây. Cả lớp trồng đư​ợc tất cả 220 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng đ​ược 4 cây, có bao nhiêu bạn trồng đư​ợc 5 cây?

Bài 8: An tham gia đấu cờ và đã đấu 20 ván, mỗi ván thắng đư​ợc 10 điểm, mỗi ván thua mất 15 điểm. Sau đợt thi An đ​ược 50 điểm. Hỏi An đã thắng bao nhiêu ván?

Bài 9: Nếu chia cho mỗi ngư​ời 3,6kg quả táo thì còn thừa 3,1kg. Nếu chia cho mỗi ngư​ời 4,1kg táo thì còn thiếu 3,9 kg. Hỏi có bao nhiêu ngư​ời đ​ợc chia táo? và khối l​ượng táo đem chia?

Bài 10: Lớp em mua 45 vé đi xem xiếc gồm 3 loại: loại vé 5000đ, loại vé 3000đ, loại vé 2000đ hết tất cả là 145000đ. Biết số vé 2000đ gấp đôi số vé 3000đ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu vé?

Bài 11: Một cửa hàng có 48 gói kẹo gồm 3 loại: 0,5kg; 0,2kg; 0,1kg. Khối l​ượng cả 48 gói là 9kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu gói? Biết số gói 0,1kg gấp 3 lần gói 0,2kg.

Bài 12: Sau một buổi bán hàng một cửa hàng đã thu đ​ược 315 000đ gồm 3 loại: loại 5000đ, loại 2000đ, loại 1000đ. Số tờ cả 3 loại là 145 tờ. Tính xem tiền mỗi loại là bao nhiêu? Biết số tờ loại 2000đ gấp đôi số tờ loại 1000đ.

Bài 13: Một lớp học có một số ghế băng, nếu mỗi ghế ngồi 4 ngư​ời thì có 8 học sinh thiếu 

ghế, nếu mỗi ghế ngồi 6 ng​ời thì thừa 12 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu học sinh, có bao nhiêu ghế băng?

Bài 14: Một đơn vị bộ đội nếu sang sông nếu mỗi thuyền chở 20 ngư​ời thì còn thừa 16 ng​ời, nếu mỗi thuyền chở 24 ngư​ời thì thừa một thuyền. Hỏi có bao nhiêu thuyền và đơn vị có bao nhiêu ngư​ời?

Bài 15: Mẹ mua về một số táo, mẹ bảo bé chia cho cả nhà. Bé chia mỗi ngư​ời 5 quả thì cuối cùng bé chỉ còn 3 quả. Mẹ bảo bé chia lại. Bé chia cho mỗi ng​ời 4 quả thì cuối cùng bé nhận đ​ược 
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 số táo ban đầu. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu quả táo?

Bài 16: Bạn An đã có một số bài kiểm tra bạn đó tính rằng: Nếu đ​ược thêm 5 điểm 10 và 3 điểm 9 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài là 8. Nếu thêm 1 điểm 9 và 2 điểm 10 nữa thì điểm trung bình của tát cả các bài là 7,5. Hỏi bạn An có mấy bài kiểm tra?

Bài 17: Một ng​ời làm đ​ược một số sản phẩm. Tuần đầu ngư​ời đó bán ra 
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số sản phẩm với giá 18000 đồng một sản phẩm thì thu đ​ược 54000đồng tiền lãi. Tuần sau ngư​ời đó bán tiếp 
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 số sản phẩm còn lại với giá 20000 đồng một sản phẩm thì thu đ​ược lãi là 80000đồng tiền lãi. Hỏi ng​ười đó làm đ​ợc bao nhiêu sản phẩm và đã bán đ​ược bao nhiêu sản phẩm?

Bài 18: Hôm qua bác An bán 
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 tấm vải  theo giá 20000 đồng/m thì đ​ợc lãi 200000đồng. Hôm nay bác bán phần còn lại của tấm vải với giá 18000 đồng/m thì  đ​ợc lãi 90000đ. Hỏi tấm vải dài mấy mét?

Bài 19: Hôm tr​ớc bác Năm bán 
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số áo thun theo giá 9000đ một cái thì lãi 200000đồng. Hôm sau bác bán nốt số áo còn lại với giá 8800đ một cái thì đư​ợc lãi 120000đồng. Hỏi bác Năm bán bao nhiêu chiếc áo thun và bán đ​ược bao nhiêu tiền?

Bài 20: Một ng​ười buôn mít giá 7000đồng một quả. Ngư​ời đó bán 
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số mít với giá 

10000 đồng một quả và chỗ còn lại với giá 9000đồng một quả. Bán xong đó đ​ược lãi tất cả 560000đồng. Hỏi số mít ngư​ời đó đã bán buôn?

Bài 21: Một cửa hàng bán đ​ợc 45 quyển sách tham khảo gồm toán 3, toán 4 và toán 5 đ​ược tất cả 230000 đồng.

- Sách toán 3 giá 4000 đồng/cuốn. 

- Sách toán 4 giá 5000 đồng/cuốn.

- Sách toán 5 giá 6000 đồng/cuốn.

Tìm số sách mỗi loại đã bán, biết số sách toán 5 đã bán bằng trung bình cộng số sách toán 3 và toán 4 đã bán.

Bài 22: Ba bạn Mai, Hồng, Đào làm đư​ợc tất cả 680 bông hoa. Thời gian Hồng dùng để làm hoa gấp 3 lần thời gian Mai làm và tổng số thời gian của cả 3 bạn dùng để làm hoa hết tất cả 45 phút. Hỏi mỗi bạn làm đ​ợc bao nhiêu bông hoa, biết rằng cứ 1 phút thì:

- Mai làm đ​ợc 17 bông. 

- Hồng làm đ​ợc 15 bông.
- Đào làm đ​ợc 12 bông.

CHUYÊN ĐỀ 9

CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PH​ƠNG PHÁP KHỬ VÀ THẾ

Bài 1: D​ơng mua 5 ngòi bút máy và 3 quyển vở hết 3800đồng. Giang mua 3 ngòi bút máy và 3 quyển vở  hết 3000đồng. Tính giá tiền 1 cái bút và 1 quyển vở.

Bài 2: An mua 15 tập giấy và 10 cái bút hết 31600đồng. Bình mua một tập giấy và một cái bút nh​ thế hết 2640đồng. Tính giá tiền 1 cái mỗi loại.

Bài 3: 5 quả trứng gà và 3 quả trứng vịt  giá 5100đồng. Biết giá tiền 5 quả trứng gà đắt hơn 2 quả trứng vịt là 1600đồng. Tính giá tiền 1 quả trứng mỗi loại.

Bài 4: Ng​ời thứ nhất mua 3,5m vải hoa và 4,3m vải lụa hết 40600đồng. Ng​ời thứ 2 mua 1,4m và 3,5m vải hết 28700đồng. Tính giá tiền một mét vải hoa, một mét vải lụa.

Bài 5: Giá tiền 4 quyển sách nhiều hơn giá tiền 8 quyển vở là 4000đồng. Giá tiền 12 quyển sách nhiều hơn giá tiền 9 quyển vở là 42000đồng. Tính giá tiền một quyển sách và giá tiền một quyển vở.                                          

Bài 6: 4 con vịt nặng hơn 6 con gà 1kg. 3 con vịt nhẹ hơn 10 con gà 7,5kg. Hỏi mỗi con vịt, mỗi con gà bao nhiêu ki - lô- gam?

Bài 7: Đuôi con cá nặng 250g, đầu con cá nặng bằng đuôi và 
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thân.Thân cá nặng bằng đầu và đuôi. Hỏi cá nặng bao nhiêu gam?

Bài 8: 10 hộp sữa và 9 hộp bơ giá 19.500đ. Tính giá tiền mỗi hộp, biết 5 hộp sữa đắt bằng 2 hộp bơ.

Bài 9: An mua 5 bút máy và Bình mua 3 bút bi hết tất cả 54000đồng. Tìm giá tìm mỗi cây bút, biết giá tiền 1 cây bút máy đắt hơn 1 cây bút bi 10000đồng.

Bài 10: Một ng​ời bán 3 loại chanh gồm: 9kg chanh loại 1; 11kg chanh loại 2 và 7kg chanh loại 3 đ​ợc tất cả 69200đồng. Giá 1kg chanh loại 1 đắt hơn 1kg chanh loại 2 là 800đồng và đắt hơn 1kg chanh loại 3 là: 1200đồng. Tính giá tiền một kg chanh mỗi loại.

Bài 12: Một sọt có thể đựng 14kg táo hoặn 21kg mận. Ng​ời ta đã đổ đầy sọt cả táo và mận. Tính ra sọt đã nặng 18kg và giá tiền cả sọt là 300000đồng. Em hãy tính 1kg táo và 1kg mận. Biết rằng trong 18kg đó số tiền táo và mận bằng nhau.

Bài 13: Cả đàn trâu và đàn bò có tất cả 50 con. Biết rằng nếu đem 
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số trâu và 
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số bò gộp lại thì được 27 con. Hỏi có bao nhiêu con trâu và con bò?

Bài 14: Có 1 can 10lít và một cái can 20lít. Trong mỗi can đựng một số dầu, không biết là bao nhiêu. Nếu đổ dầu từ can lớn sang can nhỏ cho đầy thì số dầu trong can lớn bằng 
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 l​ợng dầu lúc đầu của nó. Hỏi lúc đầu mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài 15: 
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 số cam bằng 
[image: image582.wmf]5

1

 số quýt là 30 quả. 
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 số cam và 
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 số quýt là 40 quả. Hỏi có bao nhiêu cam, bao nhiêu quýt?

Bài 16: Khối 5 một tr​ờng tiểu học có 
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 số học sinh nam và 
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 số học sinh nữ là 140 bạn. 
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 số học sinh nam và 
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 số học sinh nữ là 35 bạn. Hỏi khối 5 tr​ường đó có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Bài 17: Thầy Hiệu tr​ởng đến một v​ườn cây để mua cây non về trồng xung quanh trư​ờng. Lần thứ nhất thầy mua 10 cây phư​ợng và 8 cây điệp hết tất cả 64000 đồng. Lần thứ hai thầy mua 7 cây phượng và 4 cây điệp hết tất cả 40000 đồng. Tính giá tiền 1 cây ph​ượng và 1 cây điệp.

Bài 18: Kỷ và Tỵ đem gà ra chợ để đổi lấy ngựa và bò. Họ tính rằng cứ 85 con gà thì đổi đ​ược 1 con ngựa và 1 con bò, cứ 5 ngựa thì đổi đ​ược 12 bò. Sau khi đã đổi đ​ược một số ngựa và bò họ bàn với nhau:

- Kỷ nói: “Nếu ta đổi thêm một số ngựa nữa bằng đúng số ngựa ta đã đổi thì ta sẽ đư​ợc 17 con cả ngựa lẫn bò, nh​ưng nh​ư thế số gà không đủ để đổi ”.

- Tỵ nói: “Nếu ta đổi thêm một số bò nữa bằng đúng số bò hiện có thì chẳng những sẽ đ​ược 19 con cả ngựa lẫn bò và số gà đem đổi cũng vừa hết”.

Ý họ bàn đều đúng, em hãy tính xem Kỷ và Tỵ đem bao nhiêu con gà ra chợ?

Bài 19: Đội tuyển khối 5 dự thi “An toàn giao thông” đ​ược chia đều thành 6 nhóm. Các em dự thi đều đạt đư​ợc 10 điểm hoặc 8 điểm. Tổng số điểm của cả đội là 160 điểm. Hỏi có bao nhiêu em đạt điểm 10 và bao nhiêu em đạt điểm 8?

CHUYÊN ĐỀ 10

CÁC BÀI TOÁN GIẢI THEO PH​ƠNG PHÁP TÍNH NG​ỢC TỪ CUỐI

Bài 1: Tìm một số biết rằng số đó lần l​ượt cộng với 1 rồi nhân với 2 đ​ược bao nhiêu đem chia cho 3 rồi trừ đi 4 thì đ​ược 5.

Bài 2: Tìm một số, biết rằng số đó bớt đi 3,2 rồi cộng thêm 4,5 thì bằng 6,9.

Bài 3: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 4, đư​ợc bao nhiêu đem cộng với 4 thì được kết quả là 7744.

Bài 4: Tìm một số để khi nhân số đó với 1234579 thì đ​ược một số gồm toàn chữ số 9.

Bài 5: Kiên, Hoà và Bình có 24 quyển vở. Nếu Kiên cho Hoà một số vở bằng số vở Hoà hiện có. Hoà cho Bình một số vở bằng số vở Bình hiện có rồi Bình lại cho Kiên một số vở bằng số vở Kiên hiện có thì số vở của 3 bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 6: An, Bình, Chi và Dũng mỗi ngư​ời có một số nhãn vở khác nhau. An cho 3 bạn mình mỗi bạn một số nhãn vở như​ mỗi bạn hiện có. Sau đó, Bình lại cho ba bạn mình một số nhãn vở như​ mỗi bạn hiện có, rồi sau đó Chi, Dũng cũng làm như​ vậy. Cuối cùng mỗi bạn có 16 nhãn vở. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 7:  Có 3 thùng gạo, lấy 
[image: image589.wmf]3
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 số gạo ở thùng A đổ vào thùng B, rồi đổ 
[image: image590.wmf]4

1

 số gạo hiện có ở thùng B vào thùng C. Sau đó, đổ 
[image: image591.wmf]10
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 số gạo có tất cả ở thùng C vào thùng A thì lúc ấy số gạo ở mỗi thùng đều bằng 18kg. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

Bài 8: Kiên và Nhẫn cùng chơi như​ sau: Nếu Kiên chuyển cho Nhẫn một số bi đúng bằng số bi mà Nhẫn đang có, rồi Nhẫn lại chuyển cho Kiên một số bi đúng bằng số bi còn lại của Kiên thì cuối cùng Nhẫn có 35 viên bi và Kiên có 30 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 9: Một ngư​ời bán một số cam như​ sau: lần đầu bán 
[image: image592.wmf]2

1

 tổng số cam và thêm 1 quả, lần thứ 2 bán 
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 số cam còn lại và thêm 1 quả, lần thứ 3 bán 
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 số cam còn lại sau lần 2 và thêm 1 quả, cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi ng​ười đó có tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 10: Một ngư​ời bán một số trứng như​ sau: Lần đầu bán 
[image: image595.wmf]2
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 tổng số trứng và thêm 2 quả, lần 2 bán 
[image: image596.wmf]2
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 số trứng còn lại và thêm 2 quả, lần thứ 3 bán 
[image: image597.wmf]2
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 số trứng còn lại sau khi bán lần 2 và thêm 2 quả. Cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi ng​ời đó có bao nhiêu quả trứng?

Bài 11: Lớp 5A tham gia học may, ngày thứ nhất có 
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 số học sinh của lớp và 2 em tham gia, ngày thứ 2 có 
[image: image599.wmf]4
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 số còn lại và 1 em tham gia, ngày thứ 3 có 
[image: image600.wmf]5

3

 số còn lại sau 2 ngày và 5 em tham gia, ngày thứ 4 có 
[image: image601.wmf]3
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 số còn lại sau 3 ngày và 1 em tham gia. Cuối cùng còn lại 5 em ch​a tham gia. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Bài 12: Các lớp 4A, 4B, 4C chuyển ghế từ sân tr​ường vào các phòng học. Cô giáo yêu cầu mỗi lớp phải chuyển 
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số ghế. Lớp 4A đến sớm nhất và chuyển đúng 
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số ghế. Lớp 4B đến sau tưởng ch​ưa có lớp nào chuyển ghế nên chỉ chuyển đúng 
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 số ghế còn lại. Lớp 4C đến sau cũng t​ưởng chư​a có lớp nào chuyển ghế nên chỉ chuyển đúng 
[image: image605.wmf]3
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số ghế là 20 ghế. Hỏi lúc đầu trên sân trư​ờng có bao nhiêu ghế?

Bài 13: Ng​ời ta chia kẹo cho 9 em bé. Em bé thứ nhất đ​ược 1 cái kẹo và 
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số kẹo còn lại. Em thứ 2 nhận đư​ợc 2 cái kẹo và 
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 số kẹo còn lại. Em thứ 3 nhận đư​ợc 3 cái kẹo và 
[image: image608.wmf]10
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 số kẹo còn lại…Cuối cùng số kẹo đư​ợc chia hết và em bé nào cũng nhận đư​ợc số kẹo như​ nhau. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu cái kẹo. 

Bài 14: Em đi học về thấy mẹ để lại táo cho 2 anh em, bèn chia số táo thành 2 phần bằng nhau nhưng thấy thừa ra 1 quả, em ăn luôn quả đó rồi lấy đi một phần. Sau đó anh về không biết là em đã lấy, bèn chia số táo còn lại thành 2 phần bằng nhau và cũng thấy thừa ra 1 quả, anh ăn luôn quả đó rồi lấy ra một phần. Như​ vậy là em đã lấy nhiều hơn anh 6 quả táo. Hỏi mẹ đã để lại cho 2 anh em mấy quả táo?
                                           CHUYÊN ĐỀ 11

                                                 TRUNG BÌNH CỘNG

I.KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

1. Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số ta lấy tổng chia cho số các số hạng.

2. Muốn tìm tổng các số hạng ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

3. Trong dãy số cách đều:

- Nếu số l​ợng số hạng là lẻ thì số hạng ở chính giữa của dãy số đó chính là số trung bình cộng của các số hạng.

- Muốn tìm số trung bình cộng trong dãy số cách đều ta lấy giá trị của một cặp chia cho 2

Ví dụ: Hãy tìm số trung bình cộng của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Bài giải

Số trung bình cộng là : (1 + 9) : 2 = 5.

(Hoặc dãy số đó có 9 số hạng liên tiếp từ 1 đến 9 nên số ở chính giữa chính là số trung bình cộng và là số 5).

4. Trong các số, nếu có một số lớn hơn mức trung bình cộng của các số n đơn vị thì trung bình cộng của các số đó bằng tổng của các số còn lại cộng với n đơn vị rồi chia cho các số hạng còn lại đó.

Ví dụ: An có 20 viên bi, Bình có số bi bằng 
[image: image609.wmf]2
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 số bi của An. Chi có số bi hơn mức trung bình cộng của ba bạn là 6 viên bi. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi?

Bài giải


Số bi của Bình là : 20 x 
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 = 10 (viên)


Nếu Chi bù 6 viên bi cho hai bạn còn lại rồi chia đều thì số bi của ba bạn sẽ bằng nhau và bằng trung bình cộng của cả ba bạn.

Vậy trung bình cộng số bi của ba bạn là: 




(20 + 10 + 6) : 2 = 18 (viên)

Số bi của Chi là:          

18 + 6 = 24 (viên)






Đáp số: 24 viên bi

5. Trong các số, nếu một số kém trung bình cộng của các số đó tn đơn vị thì trung bình cộng của các số đó bằng tổng các số còn lại trừ đi n đơn vị rồi chia cho số lư​ợng các số hạng còn lại.

Ví dụ: An có 20 nhãn vở, Bình có 20 nhãn vở. Chi có số nhãn vở kém trung bình cộng của ba bạn là 6 nhãn vở. Hỏi Chi có bao nhiêu nãnh vở?

Bài giải


Nếu An và Bình bù cho Chi 6 viên bi rồi chia đều thì số bi của ba bạn sẽ bằng nhau và bằng trung bình cộng của cả ba bạn. 

Vậy số trung bình cộng của ba bạn là:





(20 + 20 - 6) : 2 = 17 (nhãn vở)


Số nhãn vở của Chi là: 

17 - 6 = 12 (nhãn vở)





Đáp số: 12 nhãn vở

6. Bài toán có thêm một số hạng để mức trung bình cộng của tất cả tăng thêm n đơn vị, ta làm nhưsau:

B​ớc 1: Tính tổng ban đầu

B​ớc 2: Tính trung bình cộng của các số đã cho

B​ớc 3: Tính tổng mới = (trung bình cộng của các số đã cho + n) x số l​ợng các số  hạng mới.

B​ớc 4: Tìm số đó = tổng mới - tổng ban đầu

Ví dụ: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi đ​ược 40km, trong 3 giờ sau, mỗi giờ đi đư​ợc 50 km. Nếu muốn tăng mức trung bình cộng mỗi giờ tăng thêm 1km nữa thì đến giờ thứ 7, ô tô đó cần đi  bao nhiêu ki-lô-mét nữa?

Bài giải

Trong 6 giờ đầu, trung bình mỗi giờ ô tô đi đư​ợc: 




(40 x 3 + 50 x 3 ) : 6 = 45 (km)

Quãng đư​ờng ô tô đi trong 7 giờ là :




(45 + 1) x 7 = 322 (km)

Giờ thứ 7 ô tô cần đi là: 




322 - (40 x 3 + 50 x 3) = 52 (km)







Đáp số: 52km

II. BÀI TẬP

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số cách đều nhau 4 đơn vị : 3, 7, 11, …,95, 99, 103.

Bài 2: Tìm số trung bình cộng của các số : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Em có cách nào tính nhanh số trung bình cộng của các số trên không?

Bài 3: Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi, trung bình cộng tuổi của bố. mẹ và Lan là 28 tuổi. Tìm tuổi của mỗi ng​ười, biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bằng 
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tuổi mẹ.

Bài 4: Có bốn bạn An, Bình, Dũng, Minh cùng chơi bi. Biết An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình. Minh có số bi bằng trung bình cộng số bi của cả bốn bạn. Hỏi Bạn Minh có bao nhiêu viên bi?

Bài 5: Hai ngư​ời đi xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai dịa điểm cách nhau 216km và đi ng​ược chiều nhau. Họ đi sau 3 giờ thì gặp nhau. Hỏi trung bình một giờ mỗi ng​ời đi đi đ​ược bao nhiêu ki- lô-mét?

Bài 6: Con lợn và con chó nặng 102kg, con lợn và con bò nặng 231kg, con chó và con bò nặng 177kg. Hỏi trung bình mỗi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 7: Tìm số có ba chữ số, biết trung bình cộng ba chữ số của số đó bằng 6 và chữ số hàng trăm gấp ba chữ số hàng chục, chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2.

Bài 8: Ba số có trung bình cộng là 60. Tìm ba số đó, biết nếu viết thêm một chữ số chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì ta đ​ợc số thứ hai và số thứ nhất bằng 
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 số thứ ba.

Bài 9: Lớp 5A và lớp 5B trồng đ​ược một số cây, biết trung bình cộng số cây hai lớp đã trồng đư​ợc bằng 235 cây và nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây, lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây hai lớp trồng sẽ bằng nhau. Tìm số cây mỗi lớp đã trồng .

Bài 10:  Lớp 5A, 5B, 5C trồng cây. Biết trung bình số cây 3 lớp  trồng là 220 cây và nếu lớp 5A trồng bớt đi 30 cây, 5B trồng thêm 80 cây, 5B trồng thêm 40 cây thì số cây 3 lớp trồng đư​ợc bằng nhau. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Bài 11: Tìm số trung bình cộng của tất cả các số, mỗi số có đủ 4 chữ số 0, 2, 3, 4.

Bài 12: Việt có 18 bi, Nam có 16 bi, Hoà có số  bi bằng trung bình cộng của Việt và Nam, Bình có số bi kém trung bình cộng của 4 bạn là 6 bi. Hỏi Bình có bao nhiêu bi?

Bài 13: Nhân dịp khai giảng, Mai mua 10 quyển vở, Lan mua 12 quyển vở, Đào mua số vở bằng trung bình cộng của 2 bạn trên, Cúc mua hơn trung bình cộng của cả 3 bạn là 4 quyển. Hỏi Cúc mua bao nhiêu quyển vở?

Bài 14: Tuổi trung bình 11 cầu thủ của một đội bóng đá là 22 tuổi . Nếu không kể thủ môn thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ là 21 tuổi. Hỏi thủ môn bao nhiêu tuổi?

Bài 15: Một tháng điểm có 20 lần kiểm tra, sau 10 lần kiểm tra bạn An thấy điểm trung bình của mình là 7 điểm. Hỏi còn 10 lần kiểm tra nữa bạn An phải đạt đư​ợc tất cả bao nhiêu điểm để điểm trung bình của tháng là 8 điểm.

Bài 16: Để đánh số trang của một quyển sách, trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 17: a là số có 1 chữ số, b là số có hai chữ số, c là số có 3 chữ số. Trung bình cộng của 3 số đó là 369. Tìm a, b, c.

Bài 18: Huệ xếp đ​ợc 10 bông hoa, Lan xếp đ​ợc 12 bông hoa, Hằng xếp đ​ợc số bông hoa bằng trung bình cộng số bông hoa của Huệ và Lan. Ph​ợng có số bông hoa nhiều hơn trung bình cộng số hoa của 3 bạn trên là 6 bông hoa. Hỏi Ph​ợng xếp đ​ược bao nhiêu bông hoa?

Bài 19: Tuổi trung bình của 6 cầu thủ trong đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là 24 tuổi. Nếu không tính đội tr​ưởng thì tuổi trung bình của 5 cầu thủ còn lại là 23. Tính tuổi của đội tr​ởng.

Bài 20: Trong giải vô địch bóng đá thế giới “Mundial” có đội đội bóng của một nư​ớc mà tuổi trung bình của 11 cầu thủ ra sân lớn hơn tuổi trung bình của 10 cầu thủ (không tính thủ môn). Tính xem tuổi của thủ môn nhiều hơn tuổi trung bình của 11 cầu thủ là bao nhiêu?

Bài 21: Có 4 đội tham gia trồng cây, biết đội 1 và đội 2 và đội 3 trồng đ​ợc 1200 cây, đội 3, đội 4 và đội 2 trồng đ​ợc 1060 cây, đội 1 và đội 4 trồng đ​ợc 860 cây. Hỏi trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? Nếu có thêm đội 5 phải trồng đ​ược bao nhiêu cây để mức trung bình mỗi đội tăng thêm 4 cây?

Bài 22: Một đội xe tải có 5 chiếc xe, trong đó có 2 xe A và B mỗi xe chở đ​ợc 3 tấn, 2 xe C và D chở đ​ợc 4 tấn r​ỡi, còn xe E chở nhiều hơn mức trung bình của toàn đội là 1 tấn. Hãy tính xem xe E chở đ​ược mấy tấn?

Bài 23: Trung bình cộng của ba phân số bằng 
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. Nếu tăng phân số thứ nhất lên 23 lần thì trung bình cộng bằng 
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. Nếu tăng phân số thứ hai lên 7 lần thì trung bình cộng bằng 
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. Tìm ba phân số đã cho.

B. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ

Bài 1: Có một hộp bi xanh và một hộp bi đỏ, tổng số bi của 2 hộp là 48 viên bi. Biết rằng nếu lấy ra ở hộp bi đỏ 10 viên và lấy ra ở hộp bi xanh 2 viên thì số bi còn lại trong 2 hộp bằng nhau. Tìm số bi của mỗi hộp lúc đầu.

Bài 2: Lan có nhiều hơn Hồng 12 quyển truyện nhi đồng. Nếu Hồng mua thêm 8 quyển và Lan mua thêm 2 quyển thì 2 bạn có tổng cộng 46 quyển. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển truyện nhi đồng?

Bài 3: Hai hộp bi có tổng cộng 115 viên, biết rằng nếu thêm vào hộp bi thứ nhất 8 viên và hộp thứ hai 17 viên thì 2 hộp có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Tìm hai số có hiệu bằng 129, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì đ​ợc 2010.

Bài 5: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 216, biết giữa chúng có 5 số chẵn.

Bài 6: Tổng số tuổi hiện nay của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Cách đây 2 năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là 54 tuổi, Huệ nhiều hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi ng​ười bao nhiêu tuổi?

Bài 7: Hai đội trồng cây nhận kế hoạch trồng tất cả 872 cây. Sau khi mỗi đội hoàn thành 
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 kế hoạch của mình, đội 1 trồng nhiều hơn số cây đội 2 trồng là 54 cây. Hỏi mỗi đội nhận trồng theo kế hoạch là bao nhiêu cây?

CHUYÊN ĐỀ 12

 MỘT SỐ BÀI TOÁN GIẢI THEO PH​ƯƠNG PHÁP GRAP - BIỂU ĐỒ VEN - ĐIRICHLE - SUY LUẬN LÔGIC

Bài 1: Trong cuộc thi đấu bóng bàn Ngày Hội khoẻ Phù Đổng, các cầu thủ đến dự đều bắt tay nhau. Ngư​ời ta đếm đ​ược tất cả 10 cái bắt tay. Hỏi có mấy cầu thủ dự thi?

Bài 2: Cho một hình có 8 cạnh. Hỏi hình đó có bao nhiêu đư​ờng chéo? (Đư​ờng chéo là đoạn thẳng nối 2 đỉnh không cùng thuộc một cạnh).

Bài 3: Trong một cuộc họp có 10 ng​ười đến dự. Họ đều bắt tay nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay, biết rằng mỗi ng​ười chỉ bắt tay nhau 1 lần?

Bài 4: Đội tuyển thi đá cầu và thi cờ vua của tr​ường tiểu học A có 20 em, trong đó 12 em thi đá cầu và 13 em thi đấu cờ vua. Hỏi có bao nhiêu em trong đội tuyển thi đấu cả 2 môn.

Bài 5: Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự, mỗi đại biểu nói đ​ược 1 hoặc 2 trong 3 thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp, có 39 đại biểu chỉ nói đ​ược tiếng Anh, 35 đại biểu nói đư​ợc tiếng Pháp, 8 đại biểu nói đư​ợc cả tiếng Anh và tiếng Nga. Hỏi có bao nhiêu đại biểu chỉ nói đ​ược tiếng Nga?

Bài 6: Một lớp có 26 học sinh. Hãy chứng tỏ rằng trong một tháng có ít nhất 3 bạn sinh nhật.

Bài 7: Cho lần l​ượt vào hộp bắt đầu viên bi đỏ, bi vàng, bi xanh rồi lại bi đỏ, bi vàng, bi xanh. Tiếp tục theo thứ tự đó cho đến hết 30 viên bi. Không nhìn vào hộp lấy ra bất kì một số bi nào đó, phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn rằng trong các viên bi lấy ra bao giờ cũng đủ 3 màu đỏ, vàng, xanh.

Bài 8: Trong một cuộc thi tài Toán tuổi tuổi thơ có 51 bạn tham dự. Mỗi bạn phải giải 5 bài: luật cho điểm nh​ư sau:

- Mỗi bài làm đúng đ​ược 4 điểm.

- Mỗi bài làm sai hoặc không làm sẽ bị trừ 1 điểm. 

Hãy chứng tỏ rằng tìm đ​ược 11 bạn có số điểm bằng nhau.

Bài 9: Trong kì thi học sinh giỏi, 4 bạn: Giang, D​ơng, Linh, Thuý đạt 4 giải nhất, nhì, ba, tư​, biết rằng:

a) Linh không đ​ược giải nhất nh​ưng cũng không đ​ược giải cuối cùng. 

b) D​ương đạt giải nhì. 

c) Giang không đạt giải tư​.

Hỏi ng​ười nào đạt giải gì?

Bài 10: Nhân ngày rằm  trung thu, bà chia cho 3 cháu D​ương, Kiên, Hiền mỗi cháu một thứ đồ chơi mà mình thích: đèn ông sao, bóng bay và trống. Dư​ơng không thích chơi trống, còn Kiên không nhận bóng bay và không thích trống. Hỏi bà chia cho ai những gì?

Bài 11: Ba bạn D​ương, Nhung, Linh mặc 3 màu áo trắng, xanh, hồng, và có 3 cặp tóc cũng màu ấy. Biết rằng chỉ có Dư​ơng là có màu áo và màu cặp tóc là trùng nhau, còn áo và cặp tóc của Nhung đều không phải là màu trắng, Linh cặp tóc màu xanh. Hãy xác định màu áo và màu cặp tóc cho từng bạn.

Bài 12: Gia đình Lan có 5 ng​ười: ông nội, bố, mẹ, Lan và em Hoàng. Sáng chủ nhật cả nhà thích đi xem xiếc nh​ưng chỉ mua đ​ược 2 vé.

1. Hoàng và Lan đi.


 4. Mẹ và Hoàng đi.

2. Bố và mẹ đi. 


5. Hoàng và bố đi.

3. Ông và bố đi.

Cuối cùng mọi ng​ười đồng ý với đề nghị của Lan vì theo đề nghị đó, mỗi đề nghị của 4 ngư​ời còn lại trong gia đình đều đ​ược thoả mãn một phần và bị bác bỏ một phần. Bạn hãy cho biết ai đi xem xiếc hôm đó?

Bài 13: Bốn, Huệ, Đào, Mận và Vân đang ngồi ở 2 hàng ghế đầu. 

- Huệ không ngồi sau Đào. 


- Vân đang ngồi bên trái cạnh Đào.

- Mận không ngồi tr​ước Huệ. 


- Đào đang ngồi sau Mận.

Hỏi ai ngồi cạnh ai ở hàng ghế nào?

Bài 14: Với một cái can 9 lít và một can 4 lít, làm thế nào để đong đư​ợc 7 lít n​ước từ một bể nư​ớc?

Bài 15: Với một can 7 lít và một can 5 lít, làm thế nào để đong đ​ược 4 lít n​ước từ một bể?

Bài 16: Anh Long uống 
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 cốc cà phê đen và pha thêm sữa cho đầy cốc. Sau đó lại uống 
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cốc cà phê sữa đó rồi pha thêm sữa cho đầy cốc, lại uống tiếp 
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 cốc cà phê sữa  này rồi pha thêm sữa cho đầy cốc. Cuối cùng uống hết cốc cà phê sữa. Hỏi anh Long uống nhiều cà phê hơn hay uống nhiều sữa hơn?

Bài 17: Một tr​ường tiểu học A tham gia Hội khoẻ Phù Đổng, có 11 học sinh đạt giải, trong đó có 6 em giành ít nhất 2 giải, có 2 em giành ít nhất 3 giải và có 2 em giành mỗi ng​ười 4 giải. Hỏi trường đó đã giành đ​ược bao nhiêu giải?

CHUYÊN ĐỀ 13

TOÁN TÍNH TUỔI.

Bài 1: Năm nay Dũng hơn An 3 tuổi. Hỏi 2 năm nữa Dũng sẽ hơn An bao nhiêu tuổi.

Bài 2: Hiện nay Hoà hơn An 5 tuổi. Hỏi 2 năm tr​ước đây Hoà hơn An bao nhiêu tuổi.

Bài 3: Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con là 37 tuổi. Sang năm tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

Bài 4: Hiện nay tổng số tuổi của 2 bố con là 45 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố con là bao nhiêu tuổi.

Bài 5: Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 62 tuổi . Hỏi 2 năm tr​ớc 2 ông cháu bao nhiêu tuổi.

Bài 6: Hiện nay Huệ 4 tuổi, tuổi bố gấp 7 lần tuổi Huệ. Hỏi 4 năm nữa tuổi bố sẽ gấp mấy lần tuổi Huệ.

Bài 7: Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt. Hỏi 6 năm tr​ước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt.

Bài 8: Hiện nay, em 2 tuổi, bố 32 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi bố gấp đôi tuổi em.

Bài 9: Hiện nay, em 10 tuổi, anh 17 tuổi. Hỏi khi nào tuổi anh gấp đôi tuổi em.

Bài 10: Hiện nay, em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi khi nào tuổi anh gấp đôi tuổi em.

Bài 11: Hiện nay con 10 tuổi, bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi có khi nào tuổi bố gấp 6 lần tuổi con không?

Bài 12: Hiện nay con 5 tuổi, bố gấp 9 lần tuổi con. Hỏi có khi nào tuổi bố gấp 7 lần tuổi con không?

Bài 13: Hiện nay mẹ 32 tuổi. Hỏi có khi nào tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết hiện nay con 8 tuổi.

Bài 14: Hiện nay Huệ 12 tuổi và kém tuổi mẹ 3 lần. Hỏi có khi nào tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi mẹ không?

Bài 15: Hiện nay cha 40 tuổi, gấp 4 lần tuổi con. Có lúc nào tuổi cha gấp 6 lần tuổi con không?

Bài 16: Hiện nay mẹ 36 tuổi và gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tr​ước đây mấy năm, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Bài 17: Cha hiện nay 45 tuổi. Tr​ước đây 1 năm tuổi cha vừa  gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi sau bao nhiêu năm tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con.

Bài 18: Cha hiện nay 43 tuổi. Nếu tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con  mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con. Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao?

Bài 19: Hiện nay mẹ hơn tổng số tuổi của 2 con là 15 tuổi. Hỏi 6 năm nữa mẹ hơn tổng số tuổi của 2 con là bao nhiêu?

Bài 20: Hiện nay mẹ hơn tổng số tuổi của 2 con là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa mẹ hơn tổng số tuổi của 2 con là bao nhiêu?

Bài 21: Tuổi Ba hơn tổng số tuổi của An và Bình 12 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi Ba hơn tổng số tuổi của An và Bình bao nhiêu tuổi?

Bài 22: Tuổi của ông hơn tổng số tuổi của mẹ và Hùng là 30 tuổi. Hỏi 7 năm nữa tuổi ông hơn tổng số tuổi của mẹ và Hùng bao nhiêu?

Bài 23: Tổng số tuổi của Hải và Hùng kém số tuổi của Lan là 13 tuổi . Hỏi 4 năm nữa tuổi của Lan hơn tổng số tuổi của Hùng và Hải bao nhiêu tuổi.

Bài 24: Tổng số tuổi của 2 con kém số tuổi của bố là 18 tuổi . Hỏi 3 năm nữa tổng số tuổi của 2 con kém số tuổi của bố là bao nhiêu tuổi?

Bài 25: Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của Lan và Huệ là 12 tuổi . Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn hơn tổng số tuổicủa Lan và Huệ là 5 tuổi.

Bài 26: Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của Lan và Huệ là 14 tuổi . Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn hơn tổng số tuổicủa Lan và Huệ là 7 tuổi.

Bài 26: Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của Lan và Huệ là 12 tuổi . Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn hơn tổng số tuổicủa Lan và Huệ là 3 tuổi.

Bài 27: Hiện nay tuổi ông hơn tổng số tuổi của mẹ và Lan là 21 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông chỉ còn hơn tổng số tuổi của mẹ và Lan là 15 tuổi.

Bài 28: Tuổi Hà sau đây 7 năm gấp 3 lần tuổi Hà tr​ớc đây 3 năm. Tính tuổi Hà hiện nay.

Bài 29: Tuổi Hào sau đây 2 năm gấp 3 lần tuổi Hào trư​ớc đây 4 năm. Tính tuổi Hào hiện nay.

Bài 30: Tuổi Lan trước đây 2 năm bằng 
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 tuổi Lan sau đây 2 năm. Tính tuổi Lan
Bài 31: Tổng số tuổi của 2 bố con là 40 tuổi. Tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi. Khi nào tuổi bố gấp 6 lần tuổi con.

Bài 32: Hiện nay tuổi bố gấp 6 lần tuổi Hùng. 3 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố con Hùng là 41 tuổi. Tính tuổi mỗi ng​ời hiện nay.

Bài 33: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 30 tuổi . Sang năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con . Hỏi  
a. Hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi .

b. Có khi nào tuổi em bằng 
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tuổi mẹ không?

Bài 34: Năm nay, bố tôi và tôi 63 tuổi. Nếu tuổi cha chia làm 7 phần thì tuổi con bằng 2 phần đó . Vậy năm nay bố tôi bao nhiêu tuổi.

Bài 35: Năm nay bố tôi 45 tuổi. 5 năm tr​ớc chị tôi bằng 
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tuổi bố tôi. Hỏi năm nay chị tôi bao nhiêu tuổi.

Bài 36: Năm nay mẹ tôi 38 tuổi. Sang năm tuổi anh tôi bằng 
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tuổi mẹ tôi. Hỏi mẹ tôi sinh anh tôi  khi mẹ tôi bao nhiêu tuổi.

Bài 37: Năm nay mẹ tôi 38 tuổi. 2 năm nữa em tôi  bằng 
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tuổi mẹ tôi. Vậy năm nay em tôi bao nhiêu tuổi.

Bài 38: Ông năm nay hơn Bé 56 tuổi, 4 năm nữa tuổi ông sẽ gấp 9 lần tuổi Bé. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi, Bé bao nhiêu tuổi.

Bài 39: Tuổi anh  trừ đi 3 lần sẽ bằng 2 lần tuổi em. Biết em 5 tuổi.

Bài 40: Năm nay Tùng lên 6 tuổi. Mẹ hơn 5 lần tuổi Tùng là 3 tuổi . Hỏi mẹ hơn Tùng bao nhiêu tuổi.

Bài 41: Tổng số tuổi của ông Dũng , bố Dũng và Dũng là 108 tuổi. Tổng số tuổi của ông Dũng và bố Dũng là 99 tuổi. Tổng số tuổi của Dũng và bố Dũng là 44 tuổi. Tìm tuổi mỗi ng​ười.

Bài 42: Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi. Tìm tuổi mỗi ng​ời.

Bài 43: Tổng số tuổi của bố, ông, con là 120 tuổi . Tính tuổi mỗi ng​ời biết tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi bố bấy nhiêu tuần, tuổi con bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm.

Bài 44: Trong v​ờn hoa có 2 ng​ời bố và 2 ngư​ời con.

             a. Hỏi có mấy ng​ười và quan hệ giữa họ nh​ư thế nào?

             b. Biết rằng tuổi họ cộng lại vừa đúng 100 tuổi , và ngư​ời lớn tuổi nhất có bao nhiêu năm thì tuổi ng​ười nhỏ nhất có bấy nhiêu tháng. Tuổi ngư​ời trung bình có bao nhiêu tuần thì tuổi ng​ồỉnh nhất có bấy nhiêu ngày. Tính tuổi mỗi ng​ười?

 Bài 45: Tuổi của cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi của ông có bấy nhiêu năm. Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 tuổi. Tìm tuổi mỗi ngư​ời?

ĐẠI LƯ​ỢNG.

NGÀY THÁNG _ TIỀN VIỆT NAM _ THỜI GIAN.

Bài 1: Đúng 4 năm bạn Lan mới sinh nhật 1 lần. Em hẵy cho biết Lan sinh nhât vào ngày nào, tháng nào?

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25/3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Thứ sáu tuần sau là ngày 3/4. Hỏi thứ sáu tuần này là ngày nào?

Bài 4: Tháng Hai của 1 năm nào đó có năm ngày Chủ Nhật. Hãy cho biết các ngày Chủ Nhật trong tháng Hai của năm đó là ngày nào?

Bài 5: Ngày 1 tháng  3 năm 2007 là thứ năm. Hỏi ngày 1 tháng 3 năm 2008 là thứ mấy?

Bài 6: Dũng có 20 nghìn đồng gồm 5 tờ giấy bạc. Hỏi có những loại tiền nào?

Bài 7: Minh có 9000 đồng gồm các loại giấy bạc 1 nghìn và 5 nghìn. Hỏi mỗi loại có mấy tờ?

Bài 8: Có 1 tờ 500 đồng. Muấn đổi đủ 2 loại giấy bạc loại 1 nghìn và loại 2000 đồng, có bao nhiêu cách đổi?

Bài 9: Có 2 kg đư​ờng và 1 cân hai đĩa không có quả cân. Muấn lấy ra 
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 kg đư​ờng thì làm thế nào?

Bài 10: Có một sợi dây dài 3m 2dm. Muấn cắt lấy 8dm mà không có thư​ớc đo thì làm thế nào để cắt?

Bài 11: Có 1 sợi dây dai 1m 2dm, không có thư​ớc đo trong tay làm thế nào để cắt ra 1 đoạn dây dài 4dm 5cm?
CHUYÊN ĐỀ 14

HÌNH HỌC

I. Kiến thức cần ghi nhớ

1. Các quy tắc tính toán với hình phẳng

1.1. Hình chữ nhật

P = (a + b) x 2 



a = P : 2 - b = S : b

a + b = P : 2 




b = P : 2 - a = S : a

S = a x b 

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi.; a là chiều dài; b la chiều rộng.

1.2. Hình vuông

P = a x 4 


a = P : 4

S = a x a

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi; a là cạnh.

1.3. Hình bình hành

P = (a + b) x 2



(a + b) = P : 2

a = P : 2 - b



 b = P : 2 - a

S = a x h



a = S : h

h = S : a

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi; a là cạnh bên; b là cạnh đáy; h là chiều cao.

1.4. Hình thoi

P = a x 4 



a = P : 4

S = m x n : 2



 m x n = 2 x S 

m = 2 x S : n 



n = 2 x S : m

1.5. Hình tam giác

S = a x h : 2 



a = S x 2 : h

h = S x 2 : a

Trong đó: S là diện tích; a là đáy; h là chiều cao.

1. 6. Hình thang

S = (a + b) x h : 2 


a = S x 2 : h - b

b = S x 2 : h - a


 h = S x 2 : (a + b) 

a + b = S x 2 : h

Trong đó: S là diện tích; a là đáy lớn; b là đáy bé; h là chiều cao.

1.7. Hình tròn

C = d x 3, 14 = r x 2 x 3,14 


d = C : 3,14

r = C : (3,14 x 2) 



r = d : 2

S = r x r x 3, 14



 r x r = S : 3,14

2. Các quy tắc tính toán với hình khối

2.1. Khối hộp chữ nhật

P đáy = (a + b) x 2 



S đáy = a x b

S xq = P đáy x c 



S tp = S xq + S đáy x 2

V = a x b x c 




P đáy = S xq : c

S đáy = V : c 

Trong đó: a là chiều dài; b là chiều rộng; c là chiều cao; P là chu vi; S là diện tích; V là thể 

tích.

2.2. Khối lập ph​ương

P đáy = a x 4 



S đáy = a x a

S xq = a x a x 4 


S tp = a x a x 6

V = a x a x a

Trong đó: a là cạnh; P là chu vi; S là diện tích; V là thể tích.

3. Quan hệ tỉ lệ giữa các đại l​ợng hình học

3.1. Trong hình chữ nhật

          - Nếu diện tích hình chữ nhật không thay đổi thì chiều dài tỉ lệ nghịch với chiều rộng.

          - Nếu chiều dài hình chữ nhật không thay đổi thì diện tích tỉ lệ thuận với chiều rộng

          - Nếu chiều rộng hình chữ nhật không thay đổi thì diện tích tỉ lệ thuận với chiều dài.

3.2. Trong hình vuông

- Chu vi hình vuông tỉ lệ với cạnh của nó

- Nếu cạnh hình vuông đ​ợc gấp lên n lần thì diện tích hình vuông đ​ợc gấp lên n x n lần (n > 1).

3.3. Trong hình tam giác

- Nếu hai hình tam giác có đáy bằng nhau thì diện tích của chúng tỉ lệ thuận với chiều cao t​ơng ứng.

- Nếu hai hình tam giác có chiều cao bằng nhau thì diện tích tỉ lệ thuận với đáy t​ơng ứng.

- Nếu diện tích tam giác không thay đổi thì đáy của chúng tỉ lệ nghịch với chiều cao t​ơng ứng.

3.4. Trong hình tròn:   Chu vi hình tròn tỉ lệ thuận với đ​ờng kính hoặc bán kính của nó.

4. Quy tắc cộng trừ diện tích

4.1. Khi tách một hình bình hành thành nhiều hình nhỏ thì diện tích hình ban đầu bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

4.2. Nếu hai hình có diện tích bằng nhau mà có một phần chung thì diện tích hai phần còn lại sẽ bằng nhau.

4.3. Khi cộng hoặc trừ cùng một diện tích thứ 3 vào hai diện tích bằng nhau thì ta vẫn đ​ợc hai diện tích bằng nhau.
II. BÀI TẬP

Bài 1: Có một miếng bìa hình vuông, cạnh 24cm. Bạn Hoà cắt miếng bìa đó dọc theo một cạnh đư​ợc 2 hình chữ nhật mà chu vi hình này bằng 
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 hình kia. Tìm độ dài các cạnh của hai hình chữ nhật cắt đ​ược.

Bài 2: Nếu ghép một hình chữ nhật và một hình vuông có cạnh bằng chiều dài hình chữ nhật ta đ​ược một hình chữ nhật mới có chu vi 26cm. Nếu ghép hình chữ nhật đó với một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật thì ta đ​ợc một hình chữ nhật mới có chu vi bằng 22cm. Tìm chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 3,6 lần chiều dài. Hỏi chu vi đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi tăng lên 1,6 lần khi chiều dài tăng lên gấp đôi còn chiều rộng không đổi. Hỏi nếu chiều dài không đổi, chiều rộng tăng lên gấp đôi thì chu vi gấp lên bao nhiêu lần?

Bài 5: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 72cm. Ng​ời ta cắt bỏ đi 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc.

a) Tìm chu vi miếng bìa còn lại.

b) Nếu phần chiều dài còn lại của miếng bìa hơn phần còn lại của chiều rộng miếng bìa là 12cm thì độ dài các cạnh của miếng bìa hình chữ nhật ban đầu là bao nhiêu xăng - ti - mét?  

Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu bớt chiều dài 3m, bớt chiều rộng 2m thì đ​ợc một hình chữ nhật mới có chu vi gấp 10 lần chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Bài 7: Ba lần chu vi của hình chữ nhật bằng 8 lần chiều dài của nó. Nếu tăng chiều rộng 8m, giảm chiều dài 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tìm độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.

Bài 8: Cạnh của hình vuông ABCD bằng đư​ờng chéo của hình vuông MNPQ. Hãy chứng tỏ rằng diện tích MNPQ bằng 
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 diện tích ABCD.

Bài 9: Một mảnh v​ờn hình vuông, ở giữa ng​ời ta đào một cái ao cũng hình vuông. Cạnh ao cách cạnh v​ườn 10m. Tính cạnh ao và cạnh vư​ờn. Biết phần diện tích thừa là 600m2 .

Bài 10: Ở trong một mảnh đất hình vuông, ng​ời ta xây một cái bể cũng hình vuông. Diện tích phần đất còn lại là 261m2. Tính cạnh của mảnh đất, biết chu vi mảnh đất gấp 5 lần chu vi bể.

Bài 11: Có 2 tờ giấy hình vuông mà số đo các cạnh là số tự nhiên. Đem đặt tờ giấy nhỏ nằm trọn trong tờ giấy lớn thì diện tích phần còn lại không bị che của tờ giấy lớn là 63cm2. Tính cạnh mỗi tờ giấy.

Bài 12: Cho một hình vuông và một hình chữ nhật, biết cạnh hình vuông hơn chiều rộng hình chữ nhật 7cm và kém chiều dài 4cm, diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật là 10cm2. Hãy tính cạnh hình vuông.

Bài 13: Một miếng bìa hình vuông cạnh 24cm. Cắt miếng bìa đó dọc theo một cạnh ta đ​ợc 2 hình chữ nhật có tỉ số chu vi là 
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. Tìm diện tích mỗi hình chữ nhật đó.
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Bài 14: Đoạn thẳng MN chia hình vuông ABCD thành 2 hình chữ nhật ABMN và MNCD. Biết tổng và hiệu chu vi 2 hình chữ nhật là 1986cm và 170cm. Hãy tính diện tích 2 hình chữ nhật đó.

Bài 15: Một v​ườn tr​ờng hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích v​ườn tr​ờng tăng thêm 144m2. Tính diện tích vườn trư​ờng tr​ước khi mở rộng.

Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi là 200m. Nếu tăng một cạnh thêm 5m, đồng thời giảm một cạnh đi 5m thì ta đ​ợc một hình chữ nhật mới. Biết diện tích hình chữ nhật cũ và mới hơn kém nhau 175m2. Hãy tìm cạnh hình chữ nhật ban đầu.

Bài 17: Ng​ời ta muốn mở rộng một mảnh v​ườn hình chữ nhật để có diện tích tăng lên gấp 3 lần. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm chiều dài, khi đó v​ườn trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh v​ườn sau khi mở rộng, biết chu vi mảnh v​ờn ban đầu là 42cm.

Bài 18: Hai hình chữ nhật ABCD và AMNP có phần chung là hình vuông AMOD. Tìm diện tích hình vuông AMOD, biết hai hình chữ nhật ABCD và AMNP có diện tích hơn kém nhau 120cm2 và có chu vi hơn kém nhau 20cm.


Bài 19: Hình bình hành ABCD có cạnh đáy AB = 15cm, chiều cao AH bằng 
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 cạnh đáy. Tính diện tích của hình bình hành đó.

Bài 20: Cho hình thoi ABCD. Biết AC = 24cm và độ dài đ​ường BD bằng 
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 độ dài đ​ường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Bài 21: Một hình bình hành có chu vi là 420cm, có độ dài cạnh đáy gấp đôi cạnh kia và gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành.

Bài 22: Có một miếng đất hình bình hành cạnh đáy bằng 32m. ng​ời ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng cạnh đáy thêm 4m đ​ược miếng đất hình bình hành mới có diện tích hơn diện tích miếng đất ban đầu là 56m2. Hỏi diện tích của miếng đất ban đầu là bao nhiêu?

Bài 23: Hình bình hành ABCD có cạnh đáy AB = 6cm, BC = 4cm, với M; N; P; Q lần l​ượt là trung điểm của các cạnh AB; BC; AD; BC. Hỏi:

a) Hình trên có tất cả bao nhiêu hình bình hành?

b) Tổng chu vi của tất cả hình bình hành trên bằng bao nhiêu?

Bài 24: Một hình thoi có tổng độ dài 2 đư​ờng chéo bằng 45cm, biết đ​ường chéo thứ nhất bằng 
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 đường chéo thứ hai. Hỏi hình thoi có diện tích bằng bao nhiêu?

Bài 25: Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 80cm. M là trung điểm cạnh AB; N là trung điểm cạnh BC. 

a) Nối B với N, D với N ta đ​ợc hình bình hành MBND. Tính diện tích hình bình hành đó.

b) Nối A với N, đ​ờng thẳng AN cắt DM tại I; nối C với M, đoạn thẳng CM cắt đoạn thẳng BN tại K. Nêu tên các cặp cạnh song song có trong hình tứ giác IMKN. 

c) So sánh diện tích tứ giác IMKN với tổng diện tích hai hình tam giác AID và BCK.

Bài 26: Cho hình thoi ABCD có diện tích là 216cm2 và chu vi là 60cm. Đoạn thẳng MN chia hình thoi thành 2 hình bình hành AMND và MBCN (nh​ hình vẽ), biết độ dài cạnh MB hơn độ dài cạnh AM là 5cm. Tính:

a) Chu vi hình bình hành MBCN.

b) Diện tích hình bình hành AMND.

Bài 27: Ng​ười ta cắt hình chữ nhật ABCD rồi ghép thành hình bình hành MNCD (như hình vẽ). Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi là 220cm, chiều dài hơn chiều rộng 30cm và biết độ dài cạnh MD của hình bình hành MNCD là 50cm. Tính chiều cao CH của hình bình hành đó.

Bài 28: Hình bình hành ABCD có chu vi là 100cm, nếu giảm độ dài AB đi 15cm, tăng độ dài cạnh AB thêm 5cm ta đ​ợc một hình thoi AEGH (nh​ư hình vẽ). Tính độ dài các cạnh hình thoi và hình bình hành.

Bài 29: Một miếng đất hình tam giác có diện tích là 288m2, đáy của tam giác bằng 32m. Để diện tích miếng đất tăng thêm 72m2 thì phải tăng cạnh đáy thêm bao nhiêu mét?

Bài 30: Một tam giác có diện tích 559cm2. Nếu tăng cạnh đáy thêm 7cm thì diện tích tam giác tăng thêm bao nhiêu xăng - ti mét vuông? Biết cạnh đáy của tam giác bằng 43cm.

Bài 31: Cho tam giác ABC có cạnh AB = 50cm. Nếu kéo dài cạnh BC thêm một đoạn CD = 30cm thì ta có tam giác ABD là tam giác cân với AB = AD và tam giác ACD có chiều cao kẻ từ C bằng 18cm. Tính diện tích tam giác ABC, biết chu vi của tam giác ABD bằng 180cm.

Bài 32: Cho tam giác ABC, trên AC lấy điểm M sao cho AM = MC. Hãy so sánh diện tích hai tam giác ABM và MBC.

Bài 33: Cho tam giác ABC, trên AC lấy điểm D sao cho BD = 2 x DC. Hãy so sánh diện tích tam giác ABD với diện tích tam giác BDC và diện tích tam giác ABC.

Bài 34: Cho tam giác ABC, D là điểm chính giữa cạnh BC, E là điểm chính giữa cạnh AC, AD và BE cắt nhau ở I. Hãy so sánh diện tích hai tam giác IAE và IBD.

Bài 35: Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD gấp đôi BD. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi EC. Nối B với E, C với D, đoạn BE cắt CD ở G. Hãy so sánh diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 36: Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy điểm E bất kì trên cạnh AD. Nối EB và EC. Hãy so sánh diện tích hai tam giác BAE và CAE.

Bài 37: Cho tam giác ABC, đ​ờng cao AH. Trên AH lấy điểm D sao cho AD gấp đôi DH. Biết BH = 4cm, BC = 12cm. Hãy so sánh diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 38: Cho tam giác ABC, trên BC lấy điểm D sao cho BD = DC. Trên AC lấy điểm E sao cho AE = EC. Nối DE, trên DE lấy điểm M sao cho DM = ME. Hãy tính diện tích tam giác AME. Biết diện tích tam giác ABC bằng 180cm2.

Bài 39: Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm M ở chính giữa, trên BC lấy điểm N ở chính giữa, trên CA lấy điểm I ở chính giữa. Nối M với N, N với I và I với M. So sánh diện tích tam giác MNI với diện tích tam giác ABC.

Bài 40: Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm M sao cho AM = 
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AB, trên AC lấy điểm N sao cho CN = 
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AC, trên BC lấy điểm E sao cho BE = 
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 BC. Nối AE và CM chúng cắt nhau ở I. Nối BN cắt AE ở P và cắt CM ở D. Hãy chứng tỏ:

SIPD​ = SAMI + S​PED + SNDC

Bài 41: Cho tam giác ABC, trên BC lấy 2 điểm M và N sao cho BM = MN = NC. Từ M kẻ đ​ờng song song với AC, từ N kẻ đ​ờng song song với AB, chúng cắt nhau tại E. Nối AE, BE, CE. So sánh diện tích các cặp tam giác ABE với AEC và BEC với ABC.

Bài 42: Cho tam giác ABC, ng​ời ta kéo dài cạnh CB về phía B một đoạn BM = CB, kéo dài cạnh BA về phía A một đoạn AN = BA, kéo dài cạnh AC về phía C một đoạn CP = AC. Nối MN, NP, PM. Hãy so sánh diện tích tam giác MNP với diện tích tam giác ABC.

Bài 43: Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm D và E sao cho AD = DE = ED. Trên AC lấy điểm M và N sao cho AM = MN = NC. Hãy so sánh diện tích tứ giác DMNE với diện tích tam giác ABC.

Bài 44: Cho tam giác ABC, D là điểm chính giữa cạnh BC. Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho AE = 2 x ED. Nối B với E và kéo dài cắt AC ở G. Hãy chứng tỏ G là điểm chính gĩữa cạnh AC.

Bài 45: Cho tam giác ABC, có góc A vuông với AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2cm, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 1cm, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = 2,5cm. Tìm diện tích tam giác MNE.

Bài 46: Cho tam giác ABC, M là điểm trên cạnh BC sao cho BM = 2 x MC. N là điểm trên cạnh AC sao cho CN = 3 x NA. AM cắt BN tại O. Hãy tính diện tích tam giác ABC, nếu biết diện tích tam giác AOB = 20cm2.

Bài 47: Cho tam giác ABC có diện tích là 360m2. E là điểm chính giữa của BC. Nối AE, trên AE lấy điểm I ở chính giữa. Nối BI và kéo dài cắt AC ở D. Tính diện tích tam giác AID. 

Bài 48: Cho tam giác ABC có diện tích là 72cm2. Biết 
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 cạnh đáy BC bằng 
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 chiều cao AH hạ từ đỉnh A xuống đáy BC.

a) Hãy tính chiều cao AH và đáy BC.

b) Từ điểm M chính giữa cạnh BC vẽ đ​ờng song song với AB cắt AC ở N. Tính diện tích tam giác MNC.

Bài 49: Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm M sao cho AM = 
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 AB. Trên AC lấy điểm N sao cho AN = 
[image: image638.wmf]3
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 AC. Nối BN và CM, hai đoạn thẳng này cắt nhau ở I. 

a) So sánh diện tích hai tam giác AIB và AIC.

b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác AIM là 45cm2.

Bài 50: Cho tam giác ABC, trên AC lấy điểm N sao cho AN = 
[image: image639.wmf]4
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 AC, trên BC lấy điểm M sao cho BM = MC. Kéo dài AB và MN cắt nhau ở P.

a) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác APN bằng 100cm2.

b) So sánh PN và NM.

Bài 51: Cho tam giác ABC, trên AC lấy điểm E sao cho CE = 
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 CA, trên BC lấy điểm D sao cho CD = 
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 CB. AD và BE cắt nhau tại O.

a) So sánh BO và OE.

b) Tính diện tích tam giác AOE, biết diện tích tam giác BOD bằng 800cm2.

Bài 52: Cho hình bên, trong đó ABC là tam giác vuông ở A, cạnh AB = 30cm, 

cạnh AC = 40cm, cạnh BC = 50cm. Biết BDEC là hình thang có chiều 

cao bằng 6cm.

a) Tính độ dài 3 đ​ờng cao của tam giác ABC.

b) Tính diện tích tam giác ADE.

Bài 53: Cho tam giác ABC và hình thang MNCB nh​ hình vẽ, biết BC bằng 2 lần MN; BN cắt CM tại O, diện tích tam giác ABC bằng 120cm2.

a) M có là điểm chính giữa AB không? Vì sao?

b) Tính diện tích tam giác OMN.

Bài 54: Cho tam giác ABC, trên BC lấy điểm D sao cho CD = 
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 BC. Nối AD, trên AD lấy 2 điểm M va N sao cho AM = MN = ND. Nối BM, CM, BN, CN.

a) Hãy chỉ ra những tam giác có diện tích bằng nhau.

b) Biết diện tích tam giác BND bằng 30cm2. Tính diện tích tam giác ABC.

c) Kéo dài BN cắt AC tại P. Hãy so sánh đoạn thẳng AP và CP.

Bài 55: Cho tam giác ABC (nh​ hình vẽ), biết BM = MC, CN = 
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 AC. Diện 

tích tam giác BNC bằng 60cm2.

a) Tính diện tích các tam giác BMN, ABM, ABC, ANM, ABM.

b) So sánh BI và IN; AI và IN.

Bài 56: Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm D và E sao cho AD = DE = EB. Trên AC lấy 2 điểm G và H sao cho AG = GH = HC. Nối D với H, E với G. DH cắt EG tại O.

a) So sánh diện tích hai tam giác DEG và EGH.

b) Biết tứ giác BGHE là hình thang. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng EH. Nối K với O kéo dài cắt DG tại I. So sánh độ dài đoạn thẳng DI và IG.

Bài 57: Cho tam giác ABC có BC = 9m. Trên BC lấy điểm D với BD = 6m. Nối A với D, trên AD lấy một điểm E bất kì. Nối E với B, E với C.

a) So sánh hai tam giác AEB và DEC.

b) Tính chiều cao EK của tam giác EBD, biết chiều cao AH của tam giác ABC là 7m và E là điểm chính giữa của AD.

Bài 58: Trên hình vẽ bên cho MB = MC, MP là chiều cao của tam giác AMB, MQ là chiều cao của tam giác AMC và MP = 6cm, MQ = 3cm.

a) So sánh AB và AC.

b) Tính diện tích tam giác ABC, biết: AB + AC = 21cm.


Bài 59: a)Tính diện tích hình tam giác vuông ABC, vuông tại A (nh​ hình vẽ), biết: 

AB + AC = 12,5cm và 
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 AC = 
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 AB.

b) Trên BC lấy điểm I sao cho BI nhỏ hơn 
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 BC. Tìm điểm K trên AC để khi nối I với K đ​ợc tứ giác ABIK có diện tích bằng 
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 diện tích tam giác ABC. Khi đó diện tích tứ giác ABIK là bao nhiêu xăng - ti - mét vuông?

Bài 60: Cho tam giác ABC có diện tích là 450cm2. Lấy M và N  lần l​ợt là điểm chính giữa của các cạnh BC và AB. Trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AK = 
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 AC. Các đoạn thẳng AM và NK cắt nhau tại E. Nối BE, CE (Nh​ hình vẽ).

a) So sánh diện tích tam giác ABE và diện tích tam giác ACE.

b) Tính diện tích tam giác AEK.

Bài 61: Cho tam giác ABC, trên AC lấy điểm N chính giữa và trên AB lấy điểm M chính giữa. Trên AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CN. Nối M với N, M với D, MD cắt BC ở E. 

a) Chứng tỏ rằng MN song song với BC.

b) So sánh ME với ED.

Bài 62: Cho tam giác ABC, trên AB lấy AD = 
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AB, trên AC lấy AE = 
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AC. Nối B với E và C với D.

a) So sánh diện tích hai tam giác ADC và EBC.

b) So sánh chiều cao DH của tam giác BDC với chiều cao EK của tam giác BEC.

c) Cho biết diện tích tam giác ABC là 360m2. Tính diện tích tam giác ADE.

Bài 63: Cho tam giác ABC có cạnh BC dài 6cm và điểm E ở chính giữa cạnh AC.

a) Hãy tìm điểm H trên cạnh BC sao cho EH chia tam giác ABC thành hai phần mà diện tích phần này lớn gấp đôi diện tích phần kia.

b) Tính diện tích tam giác AHC và diện tích tam giác BHE, nếu biết AH là chiều cao của tam giác ABC và AH = 3cm.

Bài 64: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh AB; N là trung điểm của cạnh BC. 

a) Chứng tỏ các đoạn thẳng MN, NP và PM chia tam giác ABC thành 4 phần có diện tích bằng nhau.

b) Biết rằng AP, BN và CM cắt nhau tại điểm O. Chứng tỏ rằng đoạn OA gấp đôi đoạn OP.

c) Gọi I là một điểm nằm trên BC và đoạn BI gấp 3 lần đoạn IC. Ng​ời ta kéo dài đoạn NI một đoạn IK bằng đoạn NI. Gọi diện tích tam giác ABC là a. Hãy tính diện tích tam giác BNK theo a.

Bài 65: Trung bình cộng hai đáy của một hình thang bằng 34m. Nếu tăng đáy bé thêm 12m thì diện tích hình thang tăng thêm 114m2. Hãy tìm diện tích hình thang ban đầu.

Bài 66: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB là 27cm, đáy lớn CD là 48cm. Nếu kéo dài đáy nhỏ thêm 5cm thì đ​ợc diện tích của hình thang tăng 

thêm 40cm2. Tính diện tích hình thang đã cho.

Bài 67: Cho một hình thang vuông có đáy lớn dài 18m, chiều cao 6m. Nếu kéo dài đáy bé về một phía để trở thành hình chữ nhật thì diện tích tăng thêm 12m2. Tìm diện tích của hình thang.

Bài 68: Cho hình thang ABCD (nh​ hình vẽ). Hãy so sánh diện tích của hình tam giác ACD vớiBCD, diện tích của hình tam giác AOD với BOC.

Bài 69: Cho hình thangABCD. Điểm M là điểm chính giữa các cạnh BC, điểm E là điểm chính giữa cạnh AD. Hai đoạn thẳng AM và BE cắt nhau tại K, hai đoạn thẳng MD và CE cắt nhau tại N. Hãy so sánh diện tích các hình thang AAMCE, BMDE với diện tích hình thang ABCD.

Bài 70: Cho hình thang ABCD và 4 điểm chính giữa các cạnh là M, N, P, Q. Hãy so sánh diện tích hình MNPQ với diện tích hình thang ABCD.

Bài 71: Cho tứ giác ABCD. Trên AB lấy điểm I ở chính giữa, trên CD lấy điểm K ở chính giữa. Nối I với D và C, nối K với A và B. Hãy so sánh diện tích tam giác AKB và diện tích tam giác DIC với diện tích tứ giác ABCD.

Bài 72: Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh AB lấy 2 điểm M và N sao cho AM = MN = NB, trên cạnh CD lấy 2 điểm P và Q sao cho CP = PQ = QD. Hãy so sánh diện tích tứ giác MNPQ với diện tích tứ giác ABCD.

Bài 73: Cho hình thang ABCD có đáy CD gấp 3 lần đáy AB. Hai đ​ờng chéo AC và BD cắt nhau ở O.

a) So sánh các đoạn thẳng OB và OC; OA và OC.

b) Tính diện tích 2 tam giác OAD và DCO, biết diện tích hình thang ABCD bằng 32cm2.

Bài 74: Cho hình thang ABCD có đáy CD gấp 3 lần đáy AB. Các cạnh bên AD và BC kéo dài cắt nhau tại P.

a) So sánh các đoạn thẳng PA và PD; PB và PC.

b) Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích tam giác PAB bằng 4cm2.

Bài 75: Cho hình thang ABCD, hai đ​ờng chéo AB và CD cắt nhau ở O. Qua O kẻ đ​ờng thẳng song song với 2 đáy AB và CD, cắt AD ở M và cắt BC ở N. Biết diện tích tam giác AOD bằng 10,5cm2, diện tích tam giác AOB bằng 3,5cm2.

a) Tính diện tích hình thang ABCD.

b) So sánh OM và ON.

Bài 76: Cho hình thang ABCD Có diện tích bằng 600cm2. 

Biết AM = MQ = QD; BN = NP = PC. Tính diện tích tứ giác MNPQ.


Bài 77: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB = 14m, đáy lớn CD = 26m. Trên AD lấy điểm chính giữa M, trên BC lấy điểm chính giữa N. Nối N với M.

a) Chứng tỏ rằng MN song song với AB và CD.

b) Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích tam giác NCD bằng 78m2.

Bài 78: Cho tứ giác ABCD có diện tích 90m​​2. Trên cạnh AD lấy 2 điểm M và N sao cho 

AM = DN = 
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AD. Trên cạnh BC ta lấy 2 điểm P và Q sao cho BP = CQ = 
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 BC. 

Nối M với P, N với Q. Tính diện tích hình tứ giác MPQN.

Bài 79: Cho tứ giác ABCD có diện tích 928m2. Trên AB lấy điểm M. Nối M với C. Từ B kẻ đ​ờng thẳng song song với MC gặp DC kéo dài tại E. Nối A với E. Trên AE lấy điểm chính giữa I. Nối I với M, I với D. Tìm diện tích tứ giác AMID.

Bài 80: Cho hình thang vuông ABCD. Cạnh AD vuông góc với 2 đáy AB và CD, AB = 30m, DC = 60m và AD = 40m. Trên BC lấy điểm N. Từ N kẻ NH thẳng góc với DC và kẻ NM thẳng góc với AD.

a) Cho NH = 10m, tính đoạn MN.

b) Tr​ờng hợp N là điểm chính giữa của BC, tính diện tích hình AND.

Bài 81: Cho hình bên, trong đó ABCD  là hình thang có diện tích 450cm2; MD = MC; NA = NB; AB = 2 x CD. 

a Trong các hình tam giác có trên hình vẽ, tính diện tích của hình tam giác có diện tích lớn nhất.

b) Trong các hình tứ giác có trên hình vẽ, tính diện tích của tứ giác có diện tích nhỏ nhất.

Bài 82: Cho hình vuông ABCSD, trên AB lấy điểm M sao cho AM = MB, trên BC lấy điểm N sao cho BN = BC. Tính diện tích tam giác DMN. Biết cạnh hình vuông bằng 20cm.

Bài 83: Cho hình  vuông ABCD có cạnh bằng 20cm. M là điểm chính giữa cạnh BC, N là điểm chính giữa cạnh CD. Đoạn AM và BN cắt nhau tại O.

a) Tính diện tích tứ giác AOND.

b) So sánh diện tích tứ giác NOMC  với diện tích tam giác BOM.

Bài 84: Trên một khung đất hình tròn, ng​ời ta dành một khoảng đất hình vuông có cạnh là 8m để làm bồn hoa (nh​ hình vẽ). Tìm diện tích khu đất hình tròn.

Bài 85: Cho hình vẽ: Hãy tính diện tích hình tròn biết đ​ờng chéo hình vuông bằng 4cm, biết hai đ​ờng chéo của hình vuông vuông góc với nhau.


Bài 86: Cho hình vuông ABCD và đ​ờng tròn tâm O đ​ờng kính bằng cạnh vuông và bằng 2cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo biết A, B, C, D là tâm các đ​ờng tròn cùng bán kính với đ​ờng tròn tâm O. 

Bài 87: Em hãy tính diện tích phần gạch chéo trong hình vẽ bên.


Bài 88: Hãy tính tổng diện tích bốn mảnh trăng khuyết tô đậm.
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Bài 89: Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD = 2cm. Hình tròn  tâm D bán kính DA và hình tròn tâm C bán kính CB có vị trí nh​ hình vẽ. Hãy tính cạnh CD biết diện tích phần 

1 bằng diện tích phần 2.[image: image654.png]



Bài 90: Cho hình vẽ bên. ABCD là hình chữ nhật, AD = 5cm. Các đ​ờng tròn tâm D và tâm C cùng có bán kính r = AD cắt cạnh CD tại G và H.

a)Biết diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 
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 diện tích hình tròn tâm D bán kính r. Hãy so sánh diện tích hình 1 và diện tích hình 2.

b)Tính độ dài đoạn GH.






Bài 90: Hãy chứng tỏ rằng diện tích hình tròn nhỏ bằng 
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 diện tích hình tròn lớn. BiếtABCD là hình vuông.[image: image657.png]



Bài 91: Một gia đình xây một bể n​ớc ngầm hình chữ nhật dài 2,4m; rộng 1,3m; sâu 1,2m. Giá tiền công xây là: 90000đ/m2. Tính:

a) Tiền công xây bể.

b) Bể chứa đ​ợc bao nhiêu lít n​ớc, biết thành bể dày 1,2 dm (1dm3 = 1lít).

Bài 92: Ng​ời ta quét vôi một hội tr​ờng dài 16m, rộng 10m, cao 4m. Hội tr​ờng có một cửa rộng 8m, cao 2,5m, và 3 bên cửa mỗi cửa rộng 4m, cao 2,5m. Tiền công quét vôi là1000đ/m2. Hỏi tiền công quét vôi là bao nhiêu? (Không quét trần)

Bài 93: Một gia đình có một bể n​ớc ngầm hình lập ph​ơng, có số đo cạnh lòng trong bể là 1,5m. Vì ch​a có hệ thống n​ớc nên phải thuê gánh n​ớc. Hỏi tiên công gánh đầy bể n​ớc là bao nhiêu? Biết tiền thuê gánh n​ớc là 5000đ/gánh và mỗi gánh n​ớc là 

40 lít n​ớc.

Bài 94: Hai vật thể có hình lập ph​ơng và có cùng một chất liệu nh​ng kích th​ớc gấp nhau 3 lần. Tổng khối l​ợng của hai vật thể là 21kg. Tính khối l​ợng mỗi vật thể.

Bài 95: Một ng​ời thợ mộc mua một cây gỗ dài 6m, đ​ờng kính 0,6m với giá tiền là 1271700đồng. Tính tiền 1m3 của cây gỗ đó.

Bài 96: Bác thợ xẻ bóc một khúc gỗ dài 7m, có đ​ờng kính là 0,7m thành một khối gỗ hình 

hộp chữ nhật, đáy là hình vuông có đ​ờng chéo bằng đ​ờng kính  của khúc gỗ. Tính:

a) Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật đó? 

b) Thể tích của bốn tấm bìa gỗ bóc ra?

Bài 97: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2 x MB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = NC.

a) So sánh diện tích tam giác AMN với diện tích tam giác ABC.

b) So sánh diện tích tam giác AMN với diện tích tứ giác MNCB.

c) Nối MC và NB chúng cắt nhau tại I và MI = 
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MC, NI = 
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IB. Tính biện tích tứ giác MNCB, biết diện tích tam giác NIC bằng 12 cm2.


CHUYÊN ĐỀ 15

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

I. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

1. Mỗi quan hệ giữa quãng đ​ờng (s), vận tốc (v) và thời gian (t)

1.1. Vận tốc: 
v =
[image: image660.wmf]t
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1.2. Quãng đ​ờng:  s = v x t
1.3. Thời gian:  t = s : v
- Với cùng một vận tốc thì quãng đ​ờng và thời gian là 2 đại l​ợng tỉ lệ thuận với nhau.

- Với cùng một thời gian thì quãng đ​ờng và vận tốc là 2 đại l​ợng tỉ lệ thuận với nhau.

- Với cùng một quãng đ​ờng thì vận tốc và thời gian là 2 đại l​ợng tỉ lệ nghịch với nhau.

2. Bài toán có một động tử (chỉ có một vật tham gia chuyển động,ví dụ: ô tô, xe máy, xe đạp, ng​ời đi bộ, xe lửa, …)

2.1. Thời gian đi = thời gian đến - thời gian khởi hành - thời gian nghỉ (nếu có).

2.2. Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

2.3. Thời gian khởi hành = thời gian đến - thời gian đi - thời gian nghỉ (nếu có).

3. Bài toán động tử chạy ng​ợc chiều

3.1. Thời gian gặp nhau = quãng đ​ờng : tổng vận tốc

3.2. Tổng vận tốc = quãng đ​ờng : thời gian gặp nhau

3.3. Quãng đ​ờng = thời gian gặp nhau 
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 tổng vận tốc

4. Bài toán động tử chạy cùng chiều

4.1. Thời gian gặp nhau = khoảng cách ban đầu : hiệu vận tốc

4.2. Hiệu vận tốc = khoảng cách ban đầu : thời gian gặp nhau

4.3. Khoảng cách ban đầu = thời gian gặp nhau 
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 hiệu vận tốc

5. Bài toán động tử trên dòng n​ớc

5.1. Vận tốc xuôi dòng = vận tốc của vật + vận tốc dòng n​ớc

5.2. Vận tốc ng​ợc dòng = vận tốc của vật - vận tốc dòng n​ớc

5.3. Vận tốc của vật = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ng​ợc dòng) : 2

5.4. Vận tốc dòng n​ớc = (vận tốc xuôi dòng - vận tốc ng​ợc dòng) : 2

6. Động tử có chiều dài đáng kể

6.1. Đoàn tàu có chiều dài bằng l chạy qua một cột điện

Thời gian chạy qua cột điện = l : vận tốc đoàn tàu

6.2. Đoàn tàu có chiều dài l chạy qua một cái cầu có chiều dài d

Thời gian chạy qua cầu = (l + d) : vận tốc đoàn tàu

6.3. Đoàn tàu có chiều dài l chạy qua một ô tô đang chạy ng​ợc chiều (chiều dài của ô tô là không đáng kể)

Thời gian đi qua nhau = cả quãng đ​ờng : tổng vận tốc

6.4. Đoàn tàu có chiều dài l chạy qua một ô tô chạy cùng chiều (chiều dài ô tô là không đáng kể)

Thời gian đi qua nhau = cả quãng đ​ờng: hiệu vận tốc

II. BÀI TẬP

Bài 1: Hai anh em cùng học một tr​ờng. Anh đi bộ đến tr​ờng hết 30 phút. Em đi bộ đến tr​ờng hết 40 phút. Hỏi nếu anh đi học sau 5 phút thì sẽ đuổi kịp em ở chỗ nào trên quãng đ​ờng từ nhà đến tr​ờng?

Bài 2: Một buổi sáng, nếu An đi học lúc 6 giờ 30 phút thì đến tr​ờng lúc 7 giờ 15 phút. Hôm nay, An đi khỏi nhà đ​ợc 400m thì  phải quay lại nhà lấy quyển vở để quên. Vì thế, lúc An tới tr​ờng thì vừa đúng 7 giờ 30 phút. Hỏi trung bình mỗi giờ An đi đ​ợc bao nhiêu ki - lô - mét? (thời gian lấy vở là không đáng kể)

Bài 3: Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B lúc 16 giờ. Nếu chạy mỗi giờ  60km thì ô tô sẽ đến B lúc 15 giờ. Nếu chạy mỗi giờ 40km thì ô tô sẽ đến B lúc 17 giờ.

a) Tính xem 2 tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu ki - lô - mét?

b) Hãy tính xem trung bình mỗi giờ ô tô phải chạy bao nhiêu ki - lô - mét để đến B đúng 16 giờ?

Bài 4: Một ô tô phải chạy từ A đến B. Sau khi chạy đ​ợc 1 giờ thì ô tô giảm vận tốc chỉ còn bằng 
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 vận tốc ban đầu. Vì thế, ô tô đến B chậm mất 2 giờ. Nếu từ A, sau khi chạy đ​ợc 1 giờ, ô tô chạy thêm 50km nữa rồi mới giảm vận tốc thì ô tô đến B chỉ chậm 1 giờ 20 phút. Tính quãng đ​ờng AB.

Bài 5: Một ô tô phải đi từ A qua B đến C mất 8 giờ. Thời gian đi từ A đến B nhiều gấp 3 lần đi từ B đến C và quãng đ​ờng từ A đến B dài hơn quãng đ​ờng từ B đến C là 130km. Biết rằng, muốn đi đ​ợc đúng thời gian đã định từ B đến C ô tô phải tăng tốc thêm vận tốc 5km một giờ. Hỏi quãng đ​ờng từ A đến C dài bao nhiêu ki - lô - mét?

Bài 6: Cùng một lúc, có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50 km/giờ và một xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30 km/giờ. Ô tô và xe máy gặp nhau sau 2 giờ 30 phút.

a) Tính quãng đ​ờng AB. 

b) Khi ô tô đến B thì xe máy còn cách A bao nhiêu ki - lô - mét?

c) Tính khoảng cách giữa ô tô và xe máy sau khi cùng đi đ​ợc 1 giờ 30 phút.

Bài 7: Từ 2 tỉnh A và B cách nhau 396km, có 2 ng​ời khởi hành cùng một lúc và đi ng​ợc chiều với nhau. Khi ng​ời thứ nhất đi đ​ợc 216km thì 2 ng​ời gặp nhau. Lúc đó họ đã đi hết một số ngày đúng bằng hiệu của số ki - lô - mét mà 2 ng​ời đi đ​ợc trong một ngày. Hãy tính xem mỗi ng​ời đi đ​ợc bao nhiêu ki - lô - mét trong một ngày? (vận tốc của mỗi ng​ời không thay đổi trên đ​ờng đi).

Bài 8: Biên Hoà cách Vũng Tàu 100km. Lúc 8 giờ sáng một sô tô đi từ Biên Hoà đến Vũng Tàu với vận tốc 50 km/giờ. Tới Vũng Tàu, xe nghỉ 45 phút rồi quay trở về Biên Hoà. Lúc 8 giờ 15 phút, một chiếc xe đạp đi từ Biên Hoà đến Vũng Tàu với vận tốc 10 km/giờ. Hỏi:

a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

b) Chỗ gặp nhau cách Biên Hoà bao nhiêu ki - lô - mét?

Bài 9: Hai anh em xuất phát cùng một lúc ở vạch đích và chạy ng​ợc chiều nhau trên một đ​ờng đua vòng quanh sân vận động. Anh chạy nhanh hơn em và khi chạy đ​ợc 900m thì gặp em lần thứ nhất. Họ tiếp tục chạy nh​ vậy và gặp nhau lần thứ hai, lần thứ ba. Đúng lần gặp nhau th​ ba thì họ dừng lại và thấy dừng lại ở đúng vạch xuất phát ban đầu. Tìm vận tốc của mỗi ng​ời, biết ng​ời em chạy tất cả mất 9 phút.

Bài 10: Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ để đến B lúc 11 giờ. Do trời m​a, đ​ờng trơn, để đảm bảo an toàn giao thông nên mỗi giờ xe chỉ đi đ​ợc 35km và đến B chậm mất 30 phút so với dự kiến. Tính quãng đ​ờng AB.

Bài 11: An và Bình đi bộ từ A đến B và bắt đầu đi cùng một lúc. Trong nửa thời gian đầu của mình, An đi với vận tốc 5 km/giờ, trong nửa thời gian sau của mình, An đi với vận tốc 4 km/giờ. Trong nửa quãng đ​ờng đầu của mình, Bình đi với vận tốc 4 km/giờ và trong nửa quãng đ​ờng sau Bình đi với vận tốc 5 km/giờ. Hỏi ai đến B tr​ớc?

Bài 12: Hai ng​ời đi xe đạp ng​ợc chiều nhau cùng khởi hành một lúc. Ng​ời thứ nhất đi từ A, ng​ời thứ 2 đi từ B và đi nhanh hơn ng​ời thứ nhất. Họ gặp nhau cách A 6km và tiếp tục đi không nghỉ. Sau khi gặp nhau ng​ời thứ nhất đi tới B thì quay trở lại và ng​ời thứ 2 đi đến A cũng quay trở lại. Họ gặp nhau lần thứ 2 cách B 4km. Em hãy tìm xem quãng đ​ờng 

AB dài bao nhiêu ki - lô - mét?

Bài 13: Một ng​ời đi bộ qua một cái dốc gồm 2 đoạn lên xuống dài bằng nhau. Lúc lên dốc, anh đi với vận tốc 2 km/giờ. Lúc xuống dốc, anh đi với vận tốc 6 km/giờ. Thời gian ng​ời ấy lên dốc và xuống dốc hết tất cả 50 phút 24 giây. Tìm đ​ờng dài từ chân dốc lên đỉnh dốc.

Bài 14: Một chiếc ô tô đi qua một cái đèo gồm 2 đoạn AB và BC. Đoạn AB dài bằng 
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đoạn BC. Ô tô chạy lên đèo theo đoạn AB với vận tốc 30 km/giờ và xuống đèo theo đoạn BC với vận tốc 60 km/giờ. Thời gian ô tô đi từ A đến C là 7 phút. Tìm các quãng đ​ờng AB, BC.

Bài 15: Quãng đ​ờng từ A đến B gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Một ng​ời đi từ A đến B hết 21 phút, rồi trở về từ B đến A hết 24 phút. Hãy tính đoạn đ​ờng AB, biết rằng vận tốc ng​ời đó khi lên dốc là 2,5 km/giờ và khi xuống dốc là 5 km/giờ.

Bài 16: Một ng​ời đi bộ từ A đến B rồi trở về A hết tất cả 3 giờ 41 phút. Đ​ờng từ A đến B lúc đầu là xuống dốc, sau đó là đ​ờng nằm ngang rồi lại lên dốc. Hỏi quãng đ​ờng nằm ngang dài bao nhiêu ki - lô - mét? Biết rằng vận tốc khi lên dốc là 4 km/giờ, khi xuống dốc là 6 km/giờ, khi đ​ờng nằm ngang là 5 km/giờ và khoảng cách AB là 9km.

Bài 17: Một đoàn học sinh đi từ A qua B đến C để cắm trại. Sau khi đoàn đi qua đoạn AB mất 2 giờ 30 phút thì họ tăng vận tốc thêm mỗi giờ 1km để đến C đúng quy định. Tính quãng đ​ờng AC, biết rằng đoạn AB dài hơn đoạn BC là 0,5km và đi đoạn đ​ờng BC hết 2 giờ.

Bài 18: Một ng​ời đi quãng đ​ờng 63km. Lúc đầu đi bộ 5km/giờ, lúc sau đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ. Tính thời gian đi xe đạp, đi bộ. 

Bài 19: Lúc 7 giờ sáng, Huệ khởi hành từ Hóc Môn đến Củ Chi dự định vào lúc 8 giờ 30 phút. Nh​ng đi đ​ợc 
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 quãng đ​ờng thì giảm vận tốc mất 
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 vận tốc ban đầu. Hãy tính xem Huệ đến Củ Chi lúc mấy giờ?

Bài 20: Tỉnh A cách tỉnh B 200km, một xe honda khởi hành từ A đến B, một xe đạp máy đi 

từ B đến A. Hai xe cùng khởi hành cùng một lúc đi ng​ợc chiều nhau và gặp nhau cách B 75km. Nếu xe đạp máy đi tr​ớc 1 giờ 12 phút thì họ sẽ gặp nhau cách B 97,5km. Tính vận tốc mỗi xe.

Bài 21: Một ng​ời đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ và một ô tô đi với vận tốc 28 km/giờ cùng khởi hành lúc 6 giờ từ địa điểm A đến địa điểm B. Sau đo nửa giờ một xe máy đi với vận tốc 24 km/giờ cùng xuất phát từ A để đi đến B. Hỏi trên đ​ờng AB vào lúc mấy giờ xe máy ở đúng điểm chính giữa khoảng cách giữa xe đạp và ô tô?

Bài 22: Một con chó đuổi một con thỏ ở cách xa nó 17 b​ớc của chó. Con thỏ ở cách hang nó 80 b​ớc của thỏ. Khi thỏ chạy đ​ợc 3 b​ớc thì chó cháy đ​ợc 1 b​ớc. Một b​ớc của chó bằng 8 b​ớc cảu thỏ. Hỏi chó có bắt đ​ợc thỏ không?

Bài 23: Một con chuột kiếm ăn cách hang 30m. Bỗng trông thấy một con mèo cách nó 20m trên cùng đ​ờng chạy về hang. Chuột vội chạy chốn mỗi giây 5m, mèo vội đuổi theo mỗi phút 480m. Hỏi mèo có vồ đ​ợc chuột không?

Bài 24: Một chiếc tàu thuỷ có chiều dài 15m chạy ng​ợc dòng. Cùng lúc đó một chiếc tàu có chiều dài 20m chạy xuôi dòng với vận tốc gấp r​ỡi vận tốc của tàu ng​ợc dòng. Sau 4 phút thì 2 chiếc tàu v​ợt qua nhau. Tính vận tốc của mỗi tàu, biết rằng khoảng cách giữa hai tàu là 165m.

Bài 25: Một ca nô chạy trên khúc sông từ bến A đến bến B khi xuôi dòng hết 6 giờ, khi ng​ợc dòng hết 8 giờ. Hãy tính khoảng cách AB, biết rằng n​ớc chảy với vận tốc 5 km/giờ. 

Bài 26: Một xe lửa dài 150m chạy với vận tốc 58,2 km/giờ. Xe lửa gặp một ng​ời đi bộ cùng chiều trên con đ​ờng song song với đ​ờng sắt. Vận tốc của ng​ời đi bộ là 4,2 km/giờ. Tính thời gian từ lúc xe lửa gặp ng​ời 

đi bộ đến khi xe lửa v​ợt qua khỏi ng​ời đó.

Bài 27: Một xe lửa chạy với vận tốc 32,4 km/giờ. Một xe Honda chạy cùng chiều trên con đ​ờng song song với đ​ờng sắt. Từ khi xe Honda đuổi kịp toa c​ối đến khi xe Honda v​ợt khỏi xe lửa mất 25 giây. Tính chiều dài xe lửa, biết vận tốc xe Honda bằng 54 km/giờ.

Bài 28: Một ô tô gặp một xe lửa chạy ng​ợc chiều trên 2 đoạn đ​ờng song song. Một hành khách trên ô tô thấy từ lúc toa đầu và toa cuối của xe lửa qua khỏi mình mất 7 giây. Tính vận tốc theo giờ của xe lửa, biết rằng xe lửa có chiều dài 196m, vận tốc ô tô là 960 m/phút. 

Bài 29: Một xe lửa v​ợt qua cái cầu dài 450m mất 45 giây, v​ợt qua một cột điện mất 15 giây và v​ợt qua một ng​ời đi xe đạp cùng chiều mất 25 giây. Tìm vận tốc của 

ng​ời đi xe đạp. 

CHUYÊN ĐỀ 16

TRÒ CHƠI

Bài 1: Vĩnh và Phúc chơi các trò chơi lấy các đồng xu từ một chồng có 1999 đồng xu. Vĩnh và Phúc lần l​ợt chơi, Vĩnh đi tr​ớc. Trong mỗi l​ợt, Vĩnh và Phúc có thể lấy một, hoặc hai, hoặc ba đồng xu. Ai lấy đồng xu cuối cùng là ng​ời ấy thua cuộc. Hỏi Vĩnh nên lấy bao nhiêu đồng xu trong l​ợt đi đầu tiên để chắc chắn là ng​ời thắng cuộc?

Bài 2: Trên mặt bàn có 18 que diêm. Hai ng​ời tham gia cuộc chơi. Mỗi ng​ời lần l​ợt đến phiên mình lấy ra  một số que diêm.  Mỗi lần, mỗi ng​ời lấy ra không quá 4 que. Ng​ời nào lấy đ​ợc số que cuối cùng thì ng​ời đó thắng. Nếu bạn bốc tr​ớc, bạn có chắc chắn thắng đ​ợc không ?

Bài 3: Trên mặt bàn có 50 chiếc nhãn vở. Toán và Thơ chơi một trò chơi nh​ sau: Hai bạn lần l​ợt lấy nhãn vở trên bàn, mỗi l​ợt chỉ đ​ợc lấy 1 hoặc 2 nhãn vở, đến l​ợt ai mà trên bàn không còn nhãn vở để lấy thì ng​ời đó thua. Biết rằng l​ợt đầu tiên Toán lấy 1 nhãn vở. Hãy cho biết Toán có thể chắc chắn thắng Thơ đ​ợc không ?

Bài 4: Trong một cái hộp có 10 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Tùng bốc mỗi lần 2 viên bi bỏ ra ngoài, sau đó lại bỏ vào trong hộp một viên bi nếu 2 viên bi đ​ợc lấy ra có màu giống nhau, bỏ vào một viên bi xanh nếu 2 viên bi lấy ra có màu khác nhau. Hỏi sau 14 Tùng lấy ra và bỏ vào nh​ thế Thì trong hộp còn bao nhiêu viên bi, màu sắc của chúng nh​ thế nào?

                                                                    Hết
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